
Chương XII

VƯƠNG QUÓC CHAMPA THÉ KỶ X - XIV

'ừ thế kỷ X đến thế kỳ XIV là thời gian nước Đại c ồ  Việt và
Đại Việt hình thành và phát triển. Phạm vi lãnh thổ của 

nước Đại c ồ  Việt và Đại Việt lúc đầu còn thu hẹp ở vùng đồng 
bằng Bắc bộ, sau mới mở rộng tới các vùng trung du, miền núi Bắc 
bộ và Bắc Trung bộ ngày nay. Từ Đèo Ngang trở vào là địa bàn cư 
trú cùa nhiều tộc người thuộc các nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme 
(dòng Nam Á) và Mã Lai (Malayo - Polynésien) dòng Nam Đảo. 
Những tộc người này là cu dân của vương quốc Champa. Vương 
quốc Champa (sừ cũ gọi là Chiêm Thành) tồn tại trên địa bàn 
Trung Trung bộ và Nam Trung bộ ngày nay. Dần dần trong quá 
trình tích hợp lịch sử, những tộc người này đã hoà nhập với tộc 
người Việt, trở thành những bộ phận quan trọng trong cộng đồng 
thống nhất Đại Việt.

I. VƯƠNG TRIỀU INDRAPURA (THÊ KỶ X)

Năm 879, một vương triều mới của Champa là vương triều 
Indrapura được thành lập tại làng Đồng Dương trên bờ sông Ly Ly, 
một nhánh của sông Thu Bồn (thuộc tinh Quảng Nam ngày nay). 
Vương triều này đã lấy tên kinh đô mới ở phía Bắc là Inđrapura 
(thành phố của thần chủ Indra) làm tên gọi của mình. Vì đặt tại 
Đồng Dương nên vương triều này còn có tên gọi nữa là vương triều 
Đồng Dương. Cho đến đây, trung tâm chính trị của đất nước này đã 
được chuyển từ phía Nam lên phía Bắc Champa. Đến nay người ta 
vẫn chưa biết rõ nguyên nhân của việc thay đổi dòng vua và việc
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dời địa điểm kinh đô từ Sinhapura đến Virapura rồi đến Indrapura1. 
Nhưng có một điều chắc chắn là kinh đô được đặt tại Indrapura, đó 
là một thành phố đẹp “rực ánh hào quang” luôn sáng lên với những 
bông “hoa sen trắng” và được “tô điểm bằng những bông sen đẹp 
nhất do Bhrgu lập nên từ xa xưa”2. Rồi bắt đầu từ đây, trong thư 
tịch cổ Trung Hoa, không còn ghi Champa là Hoàn Vương nữa mà 
được thay bằng tên mới là Chiêm Thành. Đây là một giai đoạn đặc 
sắc đồng thời còn là một bước ngoặt trong lịch sử và văn hoá của 
Champa3. Vương triều Indrapura còn để lại khá nhiều di vật và di 
tích. Theo khảo sát cùa các nhà Khảo cổ học thì vương triều này 
còn tới 20 minh văn và phế tích kiến trúc, trải ra trên một địa bàn 
rộng, từ Quảng Bình, Quảng Trị tới Quảng Nam, Quảng Ngãi cho 
đến cả cao nguyên (Kon Klor - Kon Tum), Khánh Hoà (Po Nagar) 
và Ninh Thuận (Phú Quý)4. Văn bia Đồng Dương và các minh văn 
khác cho biết thứ tự phổ hệ vương triều gồm có 12 đời vua là:

- Paramesvara

- Uroja

- Dharmarạịa

- Rudravarman III - Mahesvaraloka

- Sri Bradravarman III

- Indravarman II (875 - 898) là người %  kinh đô ở Đồng Dương, 
một bước ngoặt mà thư tịch Trung Hoa đổi gọi là Chiêm Thành

- Sri Jaya Sinhavarman I (898 - 908)

- Jaya Saktyavarman (908?)

1. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, Nxb. Đại học Quốc gia, 
Hà Nội, 2004, tr. 49.

2. Bia Đồng Dương II, Bản dịch trong Phụ !ục sách Lịch sừ vưcmg quốc 
Champa, sđd, tr. 291.

3. 4. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 49.

622



ChươngXII. Vương quốc Champa thế kỷ X - XIV

- Sri Bhadravarman III (908 - 916)

- Indravarman III (917 - 960)

- Jaya Indravarman I (khoảng 969 - 972)

- Bề Mi Thuế (khoảng 972 - 982)' (Biên niên sừ Đại Việt là 
Đại Việt sử ký toàn thư có ghi).

Tuy được các bia và tài liệu liên quan nói về 12 đời vua như vậy 
của vương triều Indrapura nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho ràng
vương triều này chắc chắn chi có 4 vua (3, 4, 6 và 7). Hai vua đầu
có thật nhưng chưa trị vì và các vua sau thì phức tạp và mờ nhạt2. 
Và có lẽ trong vương triều Đồng Dương, triều vua để lại nhiều dấu 
ấn hơn cả là đời vua thứ 6 - Indravarman II.

Theo bia Đồng Dương I (câu XX) cho biết vua Indravarman II 
là con của vua Sri Bradravarman III3. Đây là một vị vua thông thái, 
đức độ và rất sùng đạo Phật. Như tấm bia Đồng Dương I đã ghi lại 
rằng: “Trong thế gian này, ông là người không ai sánh được vinh 
quang vương giả, về sự hiểu biết, sự thông minh, sự sáng chói, 
tiếng tăm, sự thực hành, vẻ vang, hạnh phúc, của cải phong túc”4. 
Trong thời gian trị vì cùa vua Indravarman II, Phật giáo Đại thừa đã 
được truyền bá vào đất nước Champa. Vì mộ đạo Phật nên Quốc 
vương Indravarman II còn mang tên thuỵ cùa nhà Phật là Sri 
Parama Buddhaloka. Nhưng khi làm vua, Indravarman II vẫn phải 
thờ thần chù “quốc gia” Sambhubhadresvara, là Siva và “xin quy

1. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 49 - tr. 53.
2. Xem Lương Ninh, Lịch sừ vitơng quốc Champa, sđd, tr. 53.
3. Bia Đồng Dương I, Bản dịch ữong Phụ lục sách Lịch sử vưcmg quốc 

Champa, sđd, tr. 285.
Tài liệu trước kia nói vị vua thứ 6 này, lên ngôi do sự suy tôn của các đại 
thần trong triều và là con nuôi chứ vị vua tiền nhiệm không có con nối 
dõi. Nhưng nguồn tài liệu từ bia Đồng Dương I đã khẳng định: Sri 
Indravarman là con của vua Sri Bhadravarman.

4. Bia Đồng Dương II, Bản dịch trong Phụ lục sách Lịch sứ vương quốc 
Champa, sđd, tr. 288.
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thuận Lokesa” (một hình thức Quan Âm trong Phật giáo)1. Ông vua 
này đã cho xây dựng ở đây nhiều tu viện Phật giáo và miễn thuế 
cho tăng nhân, đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh. Theo ghi chép 
của bia Đồng Dương I, thì vị vua Indravarman II đã cho xây dựng 
một tự viện lớn ờ Đồng Dương được gọi là Cri Laksmindralokesvara 
ờ phía Đông Nam Mỹ Sơn. Văn bia ghi rõ ràng: “Để tôn vinh Đạo 
Pháp {tôi} đã lập một tự viện, được miễn mọi thuế nhà vua, để 
công xã tàng nhân được hưởng lợi. Tôi đặt ở đây mọi phương tiện 
sinh hoạt cho công xã tàng nhân tiện dùng, vì lợi ích chúng sinh”2. 
Sau này, nhiều di tích về Phật giáo trong đó có cà bức tượng Phật 
nổi tiếng bằng đồng là “tượng Phật Đồng Dương” đã được tìm thấy 
tại Đồng Dương, kinh đô cũ cùa Champa thế ký IX - X. Tuy vậy, 
đạo Phật ở Champa dưới vương triều Indrapura cũng giống như ở 
một số nước trong khu vực đương thời là đã tồn tại hoà bình với 
các tôn giáo khác, chúng không loại trừ nhau mà bổ sung hoà hợp 
lẫn nhau. Chính vì vậy, bản thân Đồng Dương - Indrapura vừa là 
hoàng cung vừa là đền miếu thờ Phật và được coi là kiến trúc lớn 
nhất của Champa3. Tại đây, còn lại dấu tích của khá nhiều di tích 
thờ Phật nằm gần các di tích cung đình khác trong kinh thành 
Indrapura do chính nhà vua Indravarman II cho xây dựng cùng với 
việc xây dựng kinh đô và dựng hai bia Đồng Dương. Ngoài khu 
vực Đồng Dương, những nơi khác thuộc Quảng Nam như Phú 
Thuận (Quế Sơn), Bằng An (Điện Bàn), An Thái, Bàn Lạnh (Duy 
Xuyên), Dương Mông. Và đáng chú ý là An Thái hãy còn lại phế 
tích của một Thiền viện với tấm bia bằng sa thạch cao 1 m, có 22 
dòng chữ Phạn cho biết việc Thượng toạ Nagapuspa được 
Bhadravarman III cho xây dựng và đến vua Indravarman III ban

1. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 52, 54.
2. Bia Đông Dương II, Bản dịch trong Phụ lục sách Lịch sứ vưcmg quốc 

Champa, sđd, tr. 289.
3. Xem Lương Ninh, Lịch sứvương quốc Champa, sđd, tr. 53.
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cho vị Sthavira quyền trụ trì Thiền viện Pramudita Lokesvara này'. 
Đây mới chỉ là những phế tích trên nhùng điểm chính thuộc thời 
Đồng Dương mà người ta chưa có điều kiện thống kê và khai thác 
hết nhung qua đó cũng đủ để thấy không có một vương triều nào 
đến đóng đô nơi đây lại có được một ngoại vi ảnh hưởng rộng lớn 
đến như vậy.

Sau khi Quốc vương đầu tiên của vương triều Indrapura ở 
Đồng Dương là Indravarman II qua đời, không có con kế vị, ngôi 
vua đã được truyền cho người cháu ngoại cùa vua thứ tư2 là Sri 
Jaya Sinhavarman I. Ông vua này nắm quyền cho tới đầu thế kỳ X 
(năm 908).

Tiếp tục trải qua các đời vua Cri Jaya Saktyavarman, Sri 
Bhadravarman III, đến vua Cri Indravarman III là các triều vua liên 
tục phải đối phó với các cuộc tấn công của người Chân Lạp từ phía 
Nam. Dưới triều vua Cri Indravarman III, khoảng năm 945 - 9473 
quân đội Champa đã đẩy lùi đuợc cuộc tiến công xâm lược của 
Chân Lạp ở miền Khauthara.

Đời vua cuối cùng của vương triều Indrapura là Paramesvaravarman 
(sử Việt gọi là Bề Mi Thuế, sử Trung Hoa gọi là Ba Mĩ Thuê). Đời 
vua này, kéo dài từ khoảng năm 972 đến năm 982. Công việc đầu 
tiên cùa ông vua này là tỏ thái độ thần thuộc với nhà Tống. Bề Mi 
Thuế đã liên tiếp sai các đoàn sứ bộ sang triều cống vua Tống vào 
các nãm 973, 974, 976, 977 và 979. Nhưng đối với Đại c ồ  Việt, 
vua Champa theo đuổi chính sách ngược lại là thù địch và xâm 
lược. Vào thời gian này, Đại c ồ  Việt ở mặt Bắc của Champa đang 
là một quốc gia mạnh vừa nồi lên. Năm 979, vua Champa theo lời 
từ một sứ quân là Dương Nhật Khánh của Đại c ồ  Việt, đã đem 
thuỷ quân vượt biển tấn công vào kinh đô Hoa Lư cùa nhà Tiền Lê, 
nhưng cuộc tấn công không thành vì bị bão đánh đắm gần hết

1. Xem Lương Ninh, Lịch sứ  vương quốc Champa, sđd, tr. 63.
2. Xem Lương Ninh, Lịch sứ  vương quốc Champa, sđd, tr. 52.
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thuyền chiến, chi có vua Champa được thoát nạn1, v ề  đến nước, 
vua Champa đã bắt giam sứ thần của Đại cồ  Việt khiến Lê Đại 
Hành - vua Đại cồ  Việt rất giận, năm 982, bèn “sai đóng chiến 
thuyền, sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém được Bề Mi Thuế 
tại trận” và thành trì của Champa cũng bị san phẳng2. Sau lần thất 
bại ấy, vua Champa phải xưng thần và triều cống Đại c ồ  Việt. 
Cũng từ đây Champa tò thái độ hoà hảo với Đại c ồ  Việt, tuy nhiên 
cứ mỗi khi nội tình Đại c ồ  Việt có vấn đề lục đục thì Champa lại 
cho quân sang xâm lấn.

II. VƯƠNG TRIÈU VIJAYA THỜI KỲ THỐNG NHÁT VÀ 
PHÁT TRIẺN (THẺ KỶ XI - xni)

Sau khi vua Champa là Bề Mi Thuế bị chết và sau một thời kỳ 
rối ren, tranh giành quyền bính, một vua mới của Champa lên ngôi 
mà Toàn thư ghi vào năm 988 “vua nước Chiêm Thành là Băng 
vương La Duệ ở Phật Thành3 tự đặt tên hiệu là Cu Thi Lị Ha Thân 
Bài Ma La”4. Băng vương là phiên âm của Yang Pu (Vua), La Duệ 
là tên, hiệu Cu Thi Lị là phiên âm của Ku Sri (nghĩa là tôn quý) và 
Ha Thân Bài Ma La chắc là Harivarman (tức Harivarman II)5.

Khi Harivarman II qua đời, vào năm 999 một vua mới của 
Champa là Yang Po Ku Vijaya Sri (nghĩa là đấng chí tôn) lên nổi 
ngôi. Đẻ tránh sự uy hiếp, năm 1000, vị vua này đã dời đô từ 
Indrapura trở về phía Nam và lấy hiệu cùa mình là Vijaya đặt tên 
cho kinh đô mới (còn gọi là thành Chà Bàn hay Đồ Bàn, Bình Định 
ngày nay) - mở đầu một vương triều mới - Vijaya. Đến đây kết thúc 
vương triều Đồng Dương - Indrapura ở phía Bắc.

1. Toàn thư, quyển I, tập I, sđd, tr. 211.
2. Toàn thư, quyển I, tập I, sđd, tr. 219.
3. Phật Thành tức Phật Thệ (Vyjaya) có địa điểm gần Qui Nhơn, Bình Định 

ngày nay.
4: Toàn thư, quyển I, tập I, sđd, tr. 223.
5. Xem Lương Ninh, Lịch sử vương quốc Champa, sđd, tr. 76.
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Trong thời gian này (nửa đầu thế ký XI), quan hệ giữa hai nước 
Champa và Đại Việt có xu hướng xấu đi thậm chí có lúc còn căng 
thẳng do có những vụ xâm lấn biên giới giữa hai bên. Như vậy, thời 
gian đầu của vương triều thống nhất Vijaya đã gặp không ít khó 
khăn về đối ngoại lẫn đối nội.

Sau đời vua Yang Po Ku Vijaya Sri (khoảng những nãm 999 - 
1010) là ba đời vua nữa mà Tong sử  của Trung Quốc cho biết là 
Thi Lị Hà Li Bi Ma Đề (Harivarmandeva III) làm vua từ khoảng 
năm 1010 đến 1020, Thi Lị Bài Ma Diệp (Paramesvaravarman II) 
làm vua trong khoảng những năm 1020 - 1030 và Dương Bồ Cu 
Thi Lị Bì Lan Đức Đô Bạt Ma (có thề là Vikrantvarman IV, ở ngôi 
khoảng 1030 - 1041)'. Dưới triều vua này, xảy ra nhiều chuyện rắc 
rối do những cuộc tranh giành quyền lực và ngôi báu giữa các con 
cháu trong hoàng tộc Champa, thêm vào đó là những cuộc nội loạn 
khiến cho tình hình Champa mất ổn định, nhờ thế biên thuỳ giữa 
Đại Cồ Việt và Champa lúc đó tạm yên. Do tình hình trong nước 
không ổn định, một số người trong hoàng tộc và quí tộc Chiêm đã 
phải chạy sang nương nhờ bên Đại cồ  Việt. Toàn thư  ghi vào năm 
Kỷ Mão (1039) “Mùa hạ, tháng 4, con vua Champa là Địa Bà Lạt 
cùng Lạc Thuần, Sạ Đâu, La Kế, A Thát Lạt, 5 người sang quy 
phục nước ta”2. Năm sau (1040), viên quan coi giữ trại Bố Chính 
của Champa là Bố Linh, Bố Kha, Lan Đà Tình còn đem bộ thuộc 
hơn 100 người sang qui phụ3.

Vào khoảng năm 1042, Dương Bồ Cu Thi Lị Bì Lan Đức Đô 
Bạt Ma (Vikrantvarman IV) chết, con nhà vua là Hình Bổc Thi Lị 
Trị Tinh Hà Phật (tức Yang Pu Sri Jaya Sinhavarman II) lên thay4. 
Có lẽ đây là vua Sạ Đẩu mà sừ Việt (Toàn thư) ghi vào năm 1044,

1. Xem Lương Ninh, Lịch sừ vương quốc Champa, sđd, tr. 77.
2. Toàn thư, quyển II, tập I, sđd, tr. 268.
3. Toàn thư, quyển II, tập I, sđd, tr. 269.
4. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 78.
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vua Lý Thánh Tông cùa nhà Lý thân chinh đi đánh Champa, hai 
bên giao chiến ở  sông Ngũ Bồ (Quảng Nam), tướng của Đại Việt là 
Quách Gia Di chém được vua Champa là Sạ Đẩu1. Sạ Đẩu lên làm 
vua đã thi hành chính sách truyền thống của các vua Chiêm Thành 
là kết thân và dựa vào thế nước lớn (lúc ấy là nước Tống) để xâm 
lấn, cướp phá Đại Việt. Đối với nước Tống, Sạ Đẩu đã sai sứ sang 
triều cống (dâng voi thuần). Đối với Đại Việt, Champa không 
những không triều cổng mà còn liên tục đưa quân sang quấy rối, 
cướp phá vùng giáp ranh và ven biển. Toàn thư ghi vào tháng 4, 
năm 1043 “giặc gió”2 Champa cướp bóc nhân dân ven biển, vua Lý 
đã phải sai Đào Xử Trung đi đánh, dẹp yên được3. Trong 16 năm 
đầu trị vì cùa vua Lý Thái Tông, vua Champa còn tuyệt giao với 
Đại Việt và hay cho quân sang quấy rối nên vua Lý Thái Tông của 
Đại Việt đã phải thân chinh đi đánh. Trong trận đánh vào năm 
1044, quân Lý đã giết và bắt sống nhiều tù binh Champa, nhưng lúc 
đó, vua Lý đã tỏ ý cảm khái và xuống lệnh: “Kẻ nào giết bậy người 
Chiêm Thành thì sẽ bị giết không tha” và nhà vua còn “sai sứ đi 
khắp các hương ấp phủ dụ dân chúng”4.

Sau khi vua Sinhavarman II (Sạ Đẩu) bị tử trận, vua mới lên cai trị 
nước Champa là Jaya Paramesvaravarman (Paramesvaravarmadeva 
Dharmarạịa I). Vị vua này cai trị đất nước Champa từ khoảng năm 
1044 - 10605. Trong thời gian trị vì của Paramesvaravarman I, để 
khôi phục lại đất nước bị tàn phá sau chiến tranh và có lẽ để đề cao 
vương quyền, vua Champa đã giữ quan hệ thần phục kể từ triều vua 
Lý Thánh Tông của Đại Việt. Theo lệ, vua Champa đã sai sứ sang 
Đại Việt dâng lễ cống đều đặn, lúc thì hiến voi trắng, khi thì hiến tê 
tráng. Trong khoảng thời gian này, tình hình quan hệ hai bên khá 
yên ồn.

1. 4. Toàn thư, quyển II, tập I, sđd, tr. 275.
2. Nghĩa là nhân sóng gió mà đi cướp.
3. Toàn thư, quyển II, tập I, sđd, tr. 272.
5. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 78.
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Kế theo vua Jaya Paramesvaravarman I là vua Bhadravarman 
IV (1060-1061). Sau đó, một vị vua mới lên ngôi vào năm 1061 là 
Rudravarman IV (sử Việt ghi là Chế Cù). Trong những năm đầu trị 
vì, Chế Cù vẫn giữ quan hệ bình thường với Đại Việt, tuy sứ thần 
cử sang Đại Việt ít dần, chi còn thấy vào các năm 1060, 1062 
(Chiêm Thành tới cống), năm 1065 (Chiêm Thành tới cống một 
con tê trẳng)'và năm 1068, Toàn thư ghi “Chiêm Thành dâng voi 
trắng” nhưng “sau lại quấy nhiễu biên giới”2. Đen đây, quan hệ 
giữa Champa với Đại Việt bị cất đứt, Chế Củ lại đi theo vết xe đổ 
của các vua Champa trước đó, ông ta cho chuẩn bị lục lượng, cùng 
cố quân đội, cử sứ thần đem cống phẩm sang nhà Tống báo tin là 
đang chuẩn bị lực lượng quân sự và hẹn cùng nước Tống phối hợp 
đánh Đại Việt. Gặp lúc nước Tống đang âm mưu xâm lược Đại 
Việt nên vua Tổng rất hậu đãi sứ thần Champa. Trước thái độ dựa 
vào nước lớn để gây sự của vua Champa, vua Lý Thánh Tông của 
Đại Việt đã quyết định đem quân đi đánh Champa vào năm 1069 và 
bắt được vua Champa là Chế Cù đưa về Thăng Long3. Đẻ chuộc 
tội, Chế Củ đã phải “xin dâng ba châu Địa Lý, Ma Linh và Bố 
Chính” (vùng đất Quảng Bình và Bắc Quàng Trị) cho Đại Việt. 
Vua Lý đã cho Chế Củ được toàn mạng trở về đất nước.

Chế Củ về tới nước được một thời gian thì trong nước lâm vào 
tình trạng rối ren tranh giành đế vị giữa các phe cánh trong triều. 
Không ờ lại được trong nước, năm 1074 Chế Củ đã phải mang theo 
vợ con cùng 3.000 binh lính sang nương nhờ Đại Việt. Sau cuộc 
chính biến cung đình, một Hoàng tử mang dòng máu tụ hội cả hai 
thị tộc lớn nhất của Champa lúc đó là Dừa và Cau tên là Thăng đã 
lên làm vua nước Champa4. Đó là vua Harivarman IV (1074 - 
1081). Đây là triều vua thể hiện sự thống nhất của Champa không 
phải bằng vũ lực mà bằng sự hoà hợp của hai dòng họ mà văn bia

1. Việt sừ  lược, sđd, tr. 98, 99, 101.
2, 3. Toàn thư, quyển III, tập I, sđd, tr. 286.
4. Bia Mỹ Sơn XII trong Lịch sừ  vircmg quốc Champa, sđd, tr. 255.
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Mỹ Sơn đã ghi lại rằng: “Đức vua Sri Harivarmadeva, vốn là hoàng 
tử Thăng Yan Visnumurti, sinh ra trong Kramukavamsa thị tộc Cau 
(Pinan), dòng giống kiệt xuất của nước Campa”1. Harivarman IV 
còn là một vị vua “có khả năng, thông minh, có năng lực trong mọi 
công việc”, một người “thông thạo mọi vũ khí, can trường nghị 
lực”2. Sau các chiến công chống lại quân Chân Lạp và thực hiện 
đều đặn các nghĩa vụ triều cổng với nhà Lý và nhà Tống, ông vua 
thông minh tài ba này đã dốc toàn bộ tâm lực vào công việc khôi 
phục và tái thiết đất nước vốn bị tàn phá trong các cuộc chiến tranh 
với bên ngoài cũng như hậu quả gây ra từ các cuộc nội chiến. 
Nhiều công trình kiến trúc lớn như Ponagar (Nha Trang) và thành 
phố Champa (tức Indrapura - Đồng Dương) vốn bị hoang phế từ 
lâu đã được khôi phục. Bia Mỹ Sơn XII ghi ràng: “Ngài đã tái thiết 
dinh thự và kinh thành Campa sau những rối loạn chiến tranh. Rồi 
kinh thành Campa và các dinh thự cũng lại giàu có như ban đầu”3. 
Theo ghi chép trong bia Mỹ Sơn có thể thấy Harivarman IV là một 
vị vua có chính sách cai trị tài giỏi. Dưới thời trị vì của ông, vương 
quốc Champa đã có một nền thái bình thịnh trị. Nhưng tiếc thay, ông 
vua này không trị vì lâu, đang lúc vào thời điểm vinh quang nhất cùa 
“một ông vua vĩ đại” ông đã nhường ngôi cho trưởng nam của mình 
là Hoàng tử Vâk Pulyan Sri Rajadvara (hiệu là Jaya Indravarman II) 
mới lên 9 tuổi4 và giao cho các đại thần phụ chính, rồi ông thực hành 
việc rèn luyện tinh thần theo lòng sùng kính đối với thần Siva, hưởng 
sự an nhàn được một năm thì mất (1081).

Sau khi vua Harivarman IV qua đời, Hoàng tộc và quần thần 
trong triều cho rằng vua Jaya Indravarman II còn nhỏ tuổi chưa thể 
cai trị được đất nước nên đã đưa một hoàng thân vốn là chú của vua 
(em ruột vua cha Harivarman IV) tên là Păng lên ngôi, hiệu là

1. Bia Mỹ Sơn XII trong Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 255.
2. Bia Mỹ Sơn XII trong Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 255 - 256.
3. Bia Mỹ Sem XII trong Lịch sứ  vương quốc Champa, sđd, tr. 256.
4. Bia Mỹ Sơn XII trong Lịch sử vương quốc Champa, sđd, tr. 257.
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Paramabodhisatva (1081 - 1085). Óng vua này đã cho xây dựng 
đền thờ và duy trì quan hệ hoà hiếu với Đại Việt. Hàng năm ông đã 
gửi sứ thần và triều cống đều đặn sang nhà Lý. Năm 1086, ông vua 
nhỏ tuồi vừa bị chú tiếm ngôi, được triều thần cùng phe cánh ùng 
hộ, lấy danh nghĩa giành lại địa vị chính thống cùa dòng trưởng 
đích, đã phế bò Paramabodhisatva rồi tiếp tục làm vua, lập lại niên 
hiệu Indravarman II (1086 - 1113). Vị vua này chính là Chế Ma Na 
theo tên gọi của sử Việt. Sau khi giành lại ngôi báu, Chế Ma Na 
liền nối lại quan hệ với nhà Tống đã bị gián đoạn một thời gian 
hàng chục năm. Trong nước thì vua Champa Chế Ma Na đã cho 
xây dựng lại toàn bộ thành phố Champapura từng bị tàn phá do các 
cuộc nội chiến và cho xây dựng thêm các tu viện. Đối với nước 
láng giềng đang phát triển cường thịnh ở phía Bắc là Đại Việt thì 
vua Champa đã cho duy trì tương đối đều đặn lệ cống phẩm ngay 
sau khi lên ngôi, vào các năm 1086, 1087, 1089, 1 0 9 1 Tuy vậy, 
trong thâm tâm Chế Ma Na vẫn ngầm nuôi ý định muốn lấy lại ba 
vùng đất mà trước đây ông cha họ (Chế Củ) đã cắt nhirờng cho Đại 
Việt nên Champa lúc bấy giờ chỉ chờ có cơ hội là đem quân tấn 
công Đại Việt. Để thực hiện ý định này, vào năm 1092 vua Chế Ma 
Na đã không gùi sứ thần sang Đại Việt mà lại sai sứ mang thư sang 
cho vua Tống với ý muốn liên kết với nhà Tống trừng phạt Đại 
Việt. Nhưng lúc ấy, triều đình nhà Tống đang gặp khó khăn do phải 
đối phó với hai nước Liêu, Kim ở phía Bắc và hơn nữa Đại Việt 
vẫn duy trì đầy đù và đều đặn nghĩa vụ thần thuộc của mình với 
nhà Tống nên nhà Tống không thề biện lý do đem quân sang đánh 
Đại Việt được. Do đó, âm mưu dùng sức mạnh nước lớn để trả thù 
Đại Việt của vua Champa Chế Ma Na không thực hiện được. Cũng 
vỉ việc không triều cống đầy đủ nên vào tháng giêng năm Giáp 
Tuất (1094), vua Lý đã phải sai Hàn lâm học sĩ Mạc Hiển Tích đi 
sứ sang Champa để đòi lễ tuế cống2. Thấy rằng thế của Đại Việt lúc

1. Việt sứ lược, sđd, tr. 115 - 117.
2. Toàn thư, quyển III, tập I, sđd, tr. 296.

631



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 2

đó đang mạnh, Chế Ma Na lại phải cử sứ thần liên tục sang Đại 
Việt vào các năm 1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 11021.

Sau một thời gian biên giới Đại Việt và Champa tạm yên ổn thì 
vào năm 1103, có một người tên là Lý Giác ở châu Diễn (Nghệ An) 
đã chiêu tập những kẻ vô lại chống lại triều đình nhằm chiếm cứ 
châu ấy, vua Lý phải sai Lý Thường Kiệt đem quân đi đánh, dẹp 
được những kè phản nghịch, còn Lý Giác thì trốn thoát sang đất 
Champa. Nghe theo những tin tức không chính thức từ kẻ phản bội 
Lý Giác, Chế Ma Na đã đem quân sang Đại Việt đánh lấy lại ba 
châu mà Chế Củ đã dâng cho Đại Việt từ trước. Nhưng sang đầu 
năm Giáp Thân (1104), vua Lý đã cử Lý Thường Kiệt làm tướng 
tiên phong đem quân đi đánh, Chế Ma Na bị thua và phải dâng nộp 
lại đất ấy2. Sau khi dùng vũ lực gây chiến với Đại Việt không 
thành, vua Chiêm Chế Ma Na đành phải tiếp tục duy trì quan hệ 
thần thuộc và triều cống đều đặn đối với Đại Việt cho đến cuối đời 
vào các năm 1104, 1105, 1106, 1108, 1110, 1111 và 11123.

KÌ tiếp Chế Ma Na là vua Harivarman V (1113 - 1139), cháu 
gọi Chế Ma Na bằng chú. Ngay sau khi lên ngôi, ông vua này đã 
cho khánh thành những ngôi đền và tháp ờ trong nước để thờ thần. 
Vua Harivarman V đã duy trì quan hệ thân thiện với nhà Tống và 
nhà Lý. Vào năm Đinh Dậu (1117), nhà vua đã cử sứ thần sang 
cống vua Lý của Đại Việt ba đóa hoa bằng vàng4. Vua Lý cũng tiếp 
đãi sứ thần cùa nước Champa rất thân thiện. Vào năm 1118, nhân 
dịp khánh thành chùa Thắng Nghiêm và Thánh Thọ, vua Lý đã cho 
mời sứ Champa đến dự5. Chính từ quan hệ thân thiện đó, trong cả

1. Việt sứ lược, sđd, tr. 117 - 121.
2. Toàn thư, quyền III, tập I, sđd, tr. 298. Cương mục, Chính biên, quyền IV, 

tập I, sđđ, tr. 349.
3. Việt sứ lược, sđd, tr. 121 - 124.

Toàn thư, quyển III, tập I, sđd, tr. 200.
4. Toàn thư, quyển III, tập I, sđd, tr. 303.
5. Toàn thư, quyển III, tập I, sđd, tr. 304.
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thời trị vì của vị vua này, biên giới giữa hai nước khá yên ổn và 
nhân dân hai bên sống rất yên vui. Nhưng ở biên giới phía Nam của 
Champa lúc đó lại bị nước Chân Lạp đe dọa. Trong thời gian trị vì 
cùa vua Champa Harivarman V, ở Chân Lạp cũng có sự thay đồi 
vương vị. Một ông vua hiếu chiến là Suryavarman II đã lên cầm 
quyền (1113 - 1150). Trong thời gian này, hai nước mà Champa 
luôn phải để ý tới là Tống và Đại Việt, đang vướng mắc vào nhiều 
việc. Nhà Tổng thì phải lo đối phó với miền biên giới phía Bắc là 
người Kim. Còn Đại Việt, từ sau khi vua Lý Nhân Tông qua đời, 
không có con nối dõi, triều đình nhà Lý phài lấy người cháu ruột 
mới 12 tuổi là Dương Hoán đưa lên ngôi (tức vua Lý Thần Tông 
1128 - 1136). Lúc này nội bộ triều Lý đã xuất hiện những sự lục 
đục và suy yếu. Tranh thủ tình hình đó, Chân Lạp đã đem quân tấn 
công Champa. Không những thế, quân Chân Lạp có mấy lần còn 
tấn công thẳng lên đất Đại Việt. Như cuộc tấn công cùa Chân Lạp 
vào đất Nghệ An năm 1128, đã bị quân nhà Lý đánh lui1. Trong các 
cuộc tấn công vào Đại Việt sau đó, Chân Lạp còn lôi kéo thêm 
Champa vào cuộc, như vào năm 1132, Việt sử lược ghi: "Chân Lạp, 
Chiêm Thành đến cướp châu Nghệ An"2, triều đình nhà Lý đã phải 
cừ Thái úy Dương Anh Nhĩ đem quân đi đánh, phá tan được3. Cùng 
năm này, người Đại Việt còn bắt được người Champa ẩn nấp ở 
châu Nghệ An để bắt người châu Nghệ An đem bán cho người 
Chân Lạp. Toàn thư  ghi: "Tháng 9, Lệnh thư gia châu Nghệ An là 
Trần Lưu dâng 3 nguời Chiêm Thành. Trước đây bọn người này 
thường ẩn nấp ở chỗ hiểm yếu, bắt người châu Nghệ An đem bán 
cho người nước Chân Lạp"4.

Khi thấy thất bại liên tiếp và thấy không thể duy trì mối liên 
minh hiệp tác tấn công Đại Việt, vua Charnpa mới lên là Jaya

1. Việt sứ lược, sđd, tr. 133.
Toàn thư, quyển III, tập I, sđd, tr. 318.

2, 3. Việt sử lược, sđd, tr. 134.
Toàn thư, quyển III, tập I, sđd, tr. 323.

4. Toàn thư, quyển III, tập I, sđd, tr. 323.
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Indravarman III (1139 - 1142) đã khước từ Chân Lạp không tiếp 
tục cuộc phiêu lưu quân sự cùng nhau chống lại Đại Việt nữa. Khi 
không nhận được sự hiệp đồng tác chiến, Chân Lạp đã quay sang 
chống lại Champa, dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên 
trong một thế kỷ.

Tiếp sau vua Jaya Indravarman III là vua Paramabrahmaloka lên 
ngôi vào năm 1142 và có vương hiệu là Rudravarman V. Năm 1145 
khi Chân Lạp đem quân đánh chiếm Vijaya làm chù nước Champa 
thì vua Rudravarman V cùng con đi đánh chinh phục Panduranga và 
vua đã bị mất tích trong trận chiến này. Ngay sau đó, một hoàng thân 
người Khơme đã được đưa lên làm vua (năm 1145) tại Vijaya'.

Vào thời gian này, tại miền Nam nước Champa thuộc Panduranga, 
con của Rudravarman V là Hoàng từ Sivanandana đã lên ngôi vua, 
hiệu là Jaya Harivarman I (sử Việt gọi là Chế Bì La Bút) khoảng 
năm 1145. Sau khi ổn định tình hình, ông đã tiến đánh quân Chân 
Lạp ở Vijaya (năm 1149)2, chấm dứt ách thống trị cùa Chân Lạp và 
từ đây ông là người trị vì toàn bộ đất nước Champa. Nhung đến 
năm 1152, một hoàng thân của Champa là Vangsarạịa, em vợ vua 
Harivarman I (sử Việt gọi là Ung Minh Tá Điệp) liên kết với các 
tộc Kitritas (miền núi) và được họ tôn lên làm vua3. Vì thế lực 
không đủ mạnh, Ung Minh Tá Điệp phải chạy sang Đại Việt xin 
mệnh của vua nhà Lý để đuợc làm vua Champa. Sách Toàn thư 
chép: "Người nước Chiêm Thành là Ung Minh Tá Điệp {Việt sứ  
lược chép là Ung Minh Điệp) đến cửa khuyết xin mệnh cho làm 
vua nước ấy"4. Vua Lý Anh Tông đã "xuống chiếu cho Thượng chế 
Lý Mông đem hom 5.000 quân ở phủ Thanh Hóa và Nghệ An sang 
Chiêm Thành lập Ung Minh Tá Điệp làm vua". Nhưng "Mông đến

1. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 86.
2. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 86 - 87.
3. Bia Mỹ Sơn XXI trong Lịch sử vưcmg quốc Champa, sđd, tr. 274.
4. Toàn thư, quyển IV, tập I, sđd, tr. 341.

Việt sừluực, sđd, tr. 144.

634



Chương XII. Vương quốc Champa thế kỷ X - XIV

Chiêm Thành bị vua nước ấy là Chế Bỉ La Bút chổng cự, bọn Ung 
Minh Tá Điệp và Lý Mông đều chết"1.

Như vậy là qua nhiều phen đánh dẹp các thế lực chống đối, đến 
năm 1160 Harivarman I mới thật sự lập được nền thống trị bền 
vững trên toàn đất nước Champa. Sau khi ồn định tình hình, vua 
Harivarman I đã lo ngay tới việc phục hồi và xây dựng đất nước 
sau chiến tranh. Nhiều đền tháp và các công trình kiến trúc được 
khôi phục bên cạnh việc xây mới những ngôi đền tại Mỹ Sơn ở 
phía Bắc và cúng tặng nhiều báu vật cho đền thờ thần Po Nagar ở 
phía Nam.

Sau vụ giết Ung Minh Tá Điệp và Lý Mông, vua Champa đã 
giữ quan hệ thần phục Đại Việt. Để xoa dịu, hai năm sau (1154), 
vua Champa đã đem con gái cùa mình sang làm cung phi cho vua 
nhà Lý. Sử Việt ghi rằng: "Mùa đông, tháng 10, vua nước Champa 
là Chế Bì La Bút dâng con gái, vua (Lý) nhận"2.Từ đây, đối với Đại 
Việt, nhìn chung Champa đã thi hành chính sách mềm dẻo và duy 
trì lễ cống đều đặn. Tuy sau này, vẫn còn xảy ra xung đột do quân 
Champa sang cướp phá Đại Việt ở vùng biên giới châu Nghệ An 
(năm 1166) khiến vua Lý phải cử quân đi đánh dẹp vào năm 11673 
và vua Champa cũng phải "sai sứ sang dâng trân châu và sản vật 
địa phương để xin hòa".

Sau khi vua Harivarman I qua đời, sau năm 1170 con nhà vua 
lên nối ngôi, hiệu là Jaya Harivarman II. Nhưng vị vua này ở ngôi 
không lâu thì bị Ong Vatuv "xứ Gramapura" đoạt ngôi, hiệu là 
Indravarman IV (sau 1170 - 1190)4. Đây là một ông vua hiếu chiến 
của Champa. Năm 1117, nhân cơ hội tình hình Chân Lạp lúc bấy 
giờ đang rối ren, nội bộ triều chính đang lục đục, Indravarman IV

1. Toàn thư, quyển IV, tập I, sđd, tr. 341.
Việt sứ lược, sđd, tr. 144.

2. Toàn thư, quyển IV, tập ĩ, sđd, tr. 342.
3. Toàn thư, quyển IV, tập I, sđd, tr. 346.
4. Xem Lương Ninh, Lịch sử vương quốc Champa, sđd, tr. 88.
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đã cho quân thủy ngược dòng sông Mê Kông tiến đến Biển Hồ, đổ 
bộ lên kinh đô Angkor, giết chết vua Chân Lạp, tàn phá kinh 
thành và thiết lập chế độ cai trị, biến Chần Lạp thành thuộc quốc 
trong 4 năm liền. Giữa lúc mâu thuẫn giữa hai quốc gia đang rất 
căng thẳng, năm 1181, một hoàng thân trẻ tuổi của Chân Lạp sau 
một thời gian nương náu đã đứng lên tập hợp lực lượng đánh đuổi 
quân Champa, giải phóng (tất nước và lên làm vua là Jayavarman 
VII. Nhưng ông vua này vẫn không quên mối hận trước, khi đã có 
đủ uy lực vào năm 1190 ông đã cho quân tấn công trở lại Champa. 
Quân Chân Lạp đã chiếm được kinh thành Vijaya và bắt vua 
Champa là Indravarman IV đem về Chân Lạp và đưa một người 
khác lên làm vua.

Đất nước Champa trong một thời gian từ 1190 - 1192 bị chia 
làm đôi. Vijaya ở phía Bắc, được vua Jayavarman VII cùa Chân 
Lạp giao cho một hoàng thân là em rể ông cai quản, có vương hiệu 
là Suryajayavarmadeva. Panduranga ờ phía Nam, được giao cho 
viên tướng Vidyamandana, một hoàng thân chi huy đội quân tiến 
đánh vào Vijaya năm 1190 trước đó cai quản và làm vua với vương 
hiệu là Suryavarmandeva1.

Năm 1192, nhân dân miền Bắc Champa đã nổi lên đánh đổ sự 
chiếm đóng của Chân Lạp, đuổi vua Suryajayavarmadeva và đưa 
một hoàng thân người Champa lên ngôi, lấy vương hiệu là Jaya 
Indravarman V. Cùng lúc ấy Jaya Indravarman IV (có lẽ đang 
nương náu ở nơi nào đỏ) cũng định nổi lên giành ngôi vua ở 
Vijaya. Nhưng tiểu vương Vidyamandana (Suryavarmandeva) ờ 
miền Nam đã đem quân đánh được cả hai Indravarman IV và 
Indravarman V rồi thống nhất cả hai miền Bắc Nam làm một. Sau 
khi thống nhất hai miền, quốc vương Suryavarmandeva (sử Việt 
gọi là Bố Trì) đã cắt đứt quan hệ với Chân Lạp và đứng ra lập 
vương triều thống nhất, tự chủ kéo dài từ 1192 đến 1203. Khi trở 
thành vương triều thống nhất, vị vua này đã kết thân với Đại Việt. 
Cụ thể vào năm 1198, vua Champa đã cho sứ sang Đại Việt nộp

1. Xem Lương Ninh, Lịch sử vương quốc Champa, sđd, tr. 88 - 89.
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cống và xin vua Lý phong vương1. Và sang năm 1199, nhân một 
chuyến đi bắt voi ở phủ Thanh Hóa, vua Lý Cao Tông đã sai sứ 
sang sắc phong cho vua Chiêm Bố Trì2.

Có lẽ do thay đổi thái độ như vậy mà năm 1203 triều đình Angkor 
đã giúp một người chú ruột của Vidyamandana (Suryavarmandeva) cướp 
ngôi. Vị vua này là Ong Dhanapapatigrama (sử Việt gọi là Bố Do, Bố 
Điền hay Văn Bố Điền). Vidyamandana (Suryavarmandeva) hay Bố 
Trì (sử Việt) phải cùng gia quyến và tùy tùng của mình chạy lánh 
nạn sang Đại Việt. Sách Toàn thư ghi ràng: "Vua nước Chiêm 
Thành là Bố Trì bị chú là Bố Điền đuổi, nay đem cả vợ con đến 
ngụ ở cửa biển Cơ La (Cửa Nhượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngày 
nay), ý muốn cầu cứu"3. Nhưng sự việc xảy ra vào lúc triều Lý 
đang buổi suy vi, vua Lý có cử quần thần đi lo liệu, xong nhiều ý 
kiến lo ngại đề phòng, không dám cưu mang kẻ chạy nạn đã lấy cớ 
"lỗ kiến có thể vỡ đê, tấc khói có thể cháy nhà". Bố Trì thả sức 
cướp bóc rồi về4.

Khi Bố Trì chạy loạn ra ngoài, Ong Dhanapapatigrama đã yên 
vị làm vua nước Champa từ 1203 đến 1220, nhưng lúc này Champa 
vừa bị lệ thuộc vừa bị biến thành một tỉnh của Chân Lạp. Trong 
khoảng thời gian này, quân Champa cũng như Chân Lạp còn nhiều 
lần sang cướp phá châu Nghệ An của Đại Việt vào các năm 1216 
và 1218, cả hai lần, Lý Bất Nhiễm là Châu bá châu Nghệ An đã 
đánh thắng và ông đã được triều đình nhà Lý thăng lên tước Hầu, 
ban cho cả thực phong và thực ấp để làm bổng lộc5.

Cho đến khoảng năm 1220, nuớc Chân Lạp phải lo đối phó với 
kẻ thù khác là Xiêm La nên đã tự rút khỏi Champa, chấm dứt cuộc 
chiến kéo dài hàng trăm năm giữa hai bên.

1, 2. Toàn thư, quyển rv , tập I, sđd, tr. 355.
3, 4. Toàn thư, quyển rv , tập I, sđd, tr. 356.
5. Toàn thư, quyển IV, tập I, sđd, tr. 363, 364
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Như vậy, vương quốc Champa cho đến đây đã trải qua gần ba 
thế kỷ tồn tại. Trong khoảng thời gian đó, quyền lực cùa vương 
triều Vijaya được tăng cường hơn trước với hệ thống chính quyền 
ngày càng được củng cố và đặc biệt là kinh đô ở Vijaya cũng đã 
được xây dựng vững chắc hơn trước. Nền kinh tế và đời sống văn 
hóa, xã hội của vương quốc Champa từ thế kỷ XI - XII được coi là 
dấu mốc quan trọng, nó là tiền đề cho sự phát triển hưng thịnh ở 
giai đoạn sau.

III. VƯƠNG TRIÈU VUAYA THỜI KỲ HƯNG THỊNH 
(THÉ KỶ XIII - XIV)

Sau khi Chân Lạp tự rút quân khỏi Champa thì vua Ong 
Dhanapapatigrama (Bố Điền) không biết thân phận ra sao mà chi 
thấy xuất hiện một tên vua mới trị vì nước Champa khi ấy là Jaya 
Paramesvaravarman II1.

Jaya Paramesvaravarman II trị vì ở Champa trong hơn ba mươi 
năm (1220 - 1252)2. Trong thời gian trị vì, Jaya Paramesvaravarman II 
đã duy trì đường lối kỳ thị với Đại Việt. Còn trong nước thì việc 
chăm lo phát ừiển kỉnh tế đặc biệt là kinh tế nông nghiệp với việc 
xây dựng những hệ thống kênh mương, đập nước và khai khẩn 
ruộng hoang, v.v... là thành tựu được ghi nhận dưới thời vua này. 
Cũng vào thời gian này, hai nước bên cạnh của Champa là Chân Lạp 
và Đại Việt đang ở trong hai tình thế trái ngược. Nuớc Chân Lạp thì 
đang bắt đầu đi vào con đường suy yếu và ngược lại, nước Đại Việt ở 
phía Bắc thì đang bắt đầu một giai đoạn cường thịnh với việc ra đời 
của vưcmg triều nhà Trần. Nhưng vua Jaya Paramesvaravarman II kể 
từ sau khi nhà Lý suy vi đã thường cho người đem thuyền sang 
cướp phá, bắt cóc dân ven biển, muốn đòi lại đất cũ và dòm ngó 
Đại Việt, để đến năm 1252, vua Trần Thái Tông đã phải đem quân 
đi đánh. Sách Đại Việt sứ ký toàn thư ghi rằng: "Vua giận cho nên

1. Xem Lương Ninh, Lịch sứ  vương quốc Champa, sđd, tr. 92.
2. Xem Lương Ninh, Lịch sứ  vương quốc Champa, sđd, tr. 94.

638



ChươngXII. Vưong quốc Champa thế kỷ X - XIV

có việc thân chinh này"1. Biên niên sử cùa Đại Việt còn ghi: Vào 
mùa đông tháng 12 (1252) vua Trần bắt được vợ vua Champa là Bố 
Da La và các thân thiếp, nhân dân rồi về2. Có lẽ vua Champa Jaya 
Paramesvaravarman II cũng bị chết trong trận này. Vì sử Việt ghi 
thêm có thuyết cho rằng vua Champa cũng bị bắt3.

Sau vua Jaya Paramesvaravarman II là vua Jaya Indravarman 
VI, em trai của Jaya Paramesvaravarman II. Kế tiếp là vua Jaya 
Sinhavarman III lên ngôi vào năm 1265, vốn là cháu (con chị gái) 
của Jaya Indravarman VI. Đến năm 1277 vị vua này mới làm lễ 
đăng quang và đồi niên hiệu là Indravarman IV4. Thời gian trị vì 
của vị vua này khá lâu (1265 - sau 1285). Đây là thời kỳ phát triển 
cực thịnh của vương quốc Champa.

Indravarman IV cũng còn là vị vua đã sáng lập ra vương triều 
rực rỡ nhất ừong lịch sử của quốc gia Champa5. Trong những năm 
trị vì của vua Indravarman IV, đất nước Champa thái bình thịnh trị, 
đời sống của người dân khá yên ấm, phép nước nghiêm minh, 
không phải dùng nhiều đến hình phạt.

Điều đáng lưu ý nhất của vương triều này là sự chuyển hướng 
trong đường lối đối ngoại với Đại Việt ở phía Bắc. Quốc vương 
Indravarman IV đã dồn tâm huyết vào việc gây dựng và phát triển 
mối quan hệ hòa hiếu với Đại Việt, lúc ấy là nhà Trần. Sau khi lên 
ngôi, quốc vương Indravarman IV thường xuyên cử sứ thần mang 
lễ vật thịnh soạn đến triều cống Đại Việt. Biên niên sử còn ghi lại 
khá nhiều đợt cống phú của sứ giả Champa tới Đại Việt, vào các 
năm 1266, 1267, 1269, 12706, v.v... Và đặc biệt quan hệ này được 
tăng cường tốt đẹp trong những năm kháng chiến chống Nguyên 
của Champa (1283 - 1284).

1, 2, 3. Toàn thư, Bản dịch Nxb. Khoa học xã hội, sđđ, tập II, quyển V, tr. 25.
4. Xem Lương Ninh, Lịch sừ  vuơng quốc Champa, sđd, ừ. 95 - 96.
5. Xem Lương Ninh, Lịch sứ  vương quốc Champa, sđd, tr. 96.
6. Toàn thư, quyển V, tập II, sđd, tr. 38, 40, 41.
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Trong những năm kháng chiến chống quân Nguyên của nhân 
dân Champa, do đường lối đối ngoại kiên quyết và lòng quyết tâm 
kháng chiến, Champa đã có được một hậu thuẫn khá vững chắc và 
một sự ủng hộ nhiệt tình về sức người sức cùa cũng như tình cảm 
đặc biệt của quốc gia Đại Việt nên đã sớm đẩy lùi được cuộc tấn 
công vũ bão cùa quân Mông - Nguyên hung hãn, giành độc lập cho 
Tổ quốc.

Sau kháng chiến chống quân Nguyên ít lâu, vua Indravarman IV 
tuổi đã cao, ngôi vị được truyền cho hoàng tử Harijit - một trong 
những nguời chi huy gan dạ của cuộc kháng chiến chống Nguyên 
vừa qua với vương hiệu là Jaya Sinhavarman IV (sử Việt gọi là Chế 
Mân). Jaya Sinhavarman IV ở ngôi hơn 20 năm (1285 - 1307).

Vương quốc Champa dưới thời trị vì của vua Jaya Sinhavarman 
IV đã phát triển thịnh vượng. Nền kinh tế đất nước và đời sống xã 
hội sau chiến tranh đã được phục hồi nhanh chóng. Lãnh thồ của 
vương quốc cũng được mở rộng hơn về phía Tây, gồm các dân tộc 
miền núi sinh sống từ lâu và là chỗ dựa vững chắc cho vương triều 
Indravarman IV trong cuộc kháng chiến chống Nguyên. Vùng đất 
này là vùng núi thuộc phía tây của tỉnh Phú Yên ngày nay, trong đó 
địa bàn chủ yếu là Dun Pa (Cheo Reo) đến Buôn Mê Thuột, từ lưu 
vực sông Đà Rằng đến sông Srê Pốc1. Đen thời vua Jaya 
Sinhavarman IV vùng đất này là một bộ phận hữu cơ của toàn 
vương quốc Champa và nó cũng được củng cố thêm. Trong thời 
vua Sinhavarman IV những đền miếu tại đây đã được dựng và 
ruộng vườn nơi đây cũng đã được khai thác.

v ề  quan hệ đối ngoại, với Trung Hoa thì Champa một mặt vẫn 
giữ thái độ thần phục và nhún nhường, nhưng mặt khác lại rất kiên 
quyết để giữ vững nền tự chủ của mình, rút kinh nghiệm từ sau 
kháng chiến chống Nguyên. Còn đối với Đại Việt thì dưới thời Chế 
Mân đã diễn ra rất tốt đẹp. Quan hệ giữa Đại Việt và Champa vào 
thời kỳ này hữu hảo đến mức vào năm Tân Sửu (1301), tháng 3,

1. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 101.
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sau khi đoàn sứ thần của Champa đến cống và trở về nước thỉ 
Thượng hoàng Trần Nhân Tông của nhà Trần đã theo sang chơi các 
địa phương ở Champa cho đến tháng 11 mới trở về nước1. Không 
chi có thế, trong thời gian ở chơi Champa, Trần Nhân Tông còn 
hứa gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân2. Vào mùa hạ, tháng 5, 
năm Bính Ngọ (1306), khi được kết hôn với công chúa của Đại 
Việt, Chế Mân còn đem đất của hai châu ỏ  và Lý dâng cho Đại 
Việt làm lễ vật. Đến năm 1307, nhà Trần đã cử Hành khiển Đoàn 
Nhữ Hài đến cai quản rồi cho đổi hai châu ấy làm châu Thuận và 
châu Hóa3 sáp nhập vào bản đồ của Đại Việt (nay là vùng phía nam 
Quàng Trị và Thừa Thiên - Huế).

Nhung mối tình tốt đẹp thể hiện quan hệ hữu hảo cùa hai nước 
giữa công chúa Huyền Trân của Đại Việt với vua Champa Chế Mân 
mới được chưa đầy hai năm thì đến tháng 5 năm Đinh Mùi (1307), 
vua Chế Mân đã qua đời4. Con của Chế Mân là Chế Đa Da vào 
tháng 9 năm đó đã sai sứ thần là Bào Lộc Kê sang Đại Việt dâng 
voi trắng5. Chắc hoàng tử con cùa Chế Mân và công chúa Huyền 
Trân này đã lên kế vị nên sử Việt gọi là Chế Chí.

Sau Chế Chí (1307 - 1311) là Chế Đà A Bà Niên (1311 - ?), 
Chế Năng (? - 1326), Chế A Nan (1326 - 1342), Trà Hòa Bố Để 
(1342 - 1360) và Chế Bồng Nga (khoảng 1360 - 1390)6 trong thế 
kỷ XIV. Nhưng từ sau hai đời vua trên (Indravarman IV và 
Sinhavarman IV) thì quan hệ giữa hai nước Champa và Đại Việt ừở 
nên phức tạp hơn do tình tình mới nảy sinh, đặc biệt là trong 30 
năm trị vì của Chế Bồng Nga. Lúc này, triều đại nhà Trần ở Đại 
Việt đã bắt đầu đi vào con đường suy thoái, nhân cơ hội Chế Bồng 
Nga đã nhiều lần đem quân tấn công Đại Việt ngay từ sau khi lên 
ngôi vua Champa vào các năm 1361, 1362, 1364, 1366, 13687.

1. Toàn thư, quyển VI, tập II, sđd, tr. 96.
2. Toàn thư, quyển VI, tập II, sđd, tr. 102.
3. 4, 5. Toàn thư, quyển VI, tập II, sđd, tr. 103.
6. Xem Lương Ninh, Lịch sứ vương quốc Champa, sđd, tr. 116 - 117.
7. Toàn thư, quyển VII, tập II, sđd, tr. 164 - 168.
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Nhất là trong khoảng thời gian từ 1375 - 1383 dưới triều vua Trần 
Duệ Tông, Chế Bồng Nga thường xuyên năm nào cũng cho quân 
sang cướp phá và đã hai lần tấn công phá phách vào kinh đô Thăng 
Long'. Tuy quân dân nhà Trần đã phải lao đao nhiều lần tìm cách 
chống trả lại những cuộc tấn công cùa quân Champa và cuối cùng 
cũng đánh bại được quân Chiêm và Chế Bồng Nga đã phải đền 
mạng để trả giá cho hành động hiếu chiến của mình (1390)2. Mặc 
dù ở ngôi vua Chiêm khá lâu, nhưng dưới thời trị vì của Chế Bồng 
Nga có thể do bận việc chinh chiến cướp bóc bên ngoài nên ở trong 
nước vị vua này không để lại cho đất nước Champa một công trình 
văn hóa nào cũng như sự chấn hưng nào đáng kể. Và cũng từ đây 
bắt đầu thời kỳ khủng hoảng cùa Champa và Champa bước vào con 
đường suy thoái ở thế kỷ sau đó.

IV. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ CHAMPA THÉ KỶ X - XIV

Nước Champa trải qua một chặng đường dài lịch sử với nhiều 
vương triều khác nhau kể từ khi lập quốc nhưng trong giai đoạn lịch 
sử từ thế kỷ X - XIV với vương triều Indrapura (Đồng Dương) và 
Vijaya, Nhà nước Champa đã phát triển theo xu hướng thống nhất và 
thịnh vượng, nên đây cũng là thời kỳ bộ máy chính quyền nhà nước 
khá ổn định về mặt thiết chế. Nguời đứng đầu Nhà nước cùa quốc 
gia Champa là một nhà vua mà trên danh nghĩa nhà vua này có uy 
quyền tối thượng, được thần thánh hóa như kiểu một vua -  thần 
(Devaraja) trong quốc gia chịu ảnh hường của vãn minh Ấn Độ.

Vào những thế kỳ trước, thời kỳ nước Champa còn có tên là 
Lâm Ẩp, sách Tùy thư  (Lâm Áp truyện) cho biết, nước Lâm Ấp, ở 
dưới vua có hai chức quan cao, gọi là: Tây-na-bà-đế và Tát-bà-địa- 
ca. Thuộc quan thì có ba bậc: Luân-đa-tinh, Ca-luân-trì-đế và Át- 
tha-gia-lan. Quan ngoài thì có hom 200 trường quan các bộ, trên là 
Phát-la và dưới là A-luân3. Còn theo Tống sử  thì vua Champa đặt

1. Toàn thư, quyển VII - VIII, tập II, sđd, tr. 185 - 195.
2. Toàn thư, quyển VIII, tập II, sđd, tr. 298.
3. Xem Đào Duy Anh, "Tình hình nước Chiêm Thành trước sau thế kỷ X 

(theo chính sử Trung Quốc)", Nghiên cứu Lịch sử, số 51, 6 - 1963, tr. 24.
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anh làm phó vương hoặc em làm thứ vương. Quan lại cao cấp thì có 
8 viên, chia nhau phụ trách các việc quan trọng, gồm có: 2 viên 
Đông quan, 2 viên Tây quan, 2 viên Nam quan và 2 viên Bắc quan. 
Những viên quan này có lẽ được chia ra làm việc tại 4 sảnh hay 4 
châu lớn của đất nước lúc đó. Làm việc ở cấp dưới được đặt hơn 50 
viên văn lại, chia nhau coi giữ các việc về lương thực, của cải và 
kho tàng. Quan lại chi được hường sản vật địa phương tại nơi làm 
việc và được miễn sai dịch chứ không có bổng lộc1. Theo Tân 
Đường thư thì người nước này: "... gọi vua là Dương Bô Bô, vị vua 
là Đà Dương A Hung, Thái tử là A Trường Bô, Tể tướng là Bà Man 
Địa. Chỗ vua ở gọi là Chiêm Thành, chỗ ở khác gọi là Tề, nước gọi 
là Bồng Bì Thế"2. Trong Chư phiên chí (mục nước Chiêm Thành, 
viết vào thế kỷ XIII) ghi rõ: "Đất nước đó... Quốc đô gọi là Tân 
Châu, có tên các huyện, trấn. Xây gạch làm thành, có tháp đá hộ vệ. 
Vua ra vào cưỡi voi hay đi cáng vải mềm bốn người khiêng, đầu 
đội mũ bằng vàng, mình đeo chuỗi châu ngọc. Mỗi lần vua ra triều 
ngồi trên bành voi, sai 30 cô gái cầm kiếm, mộc dâng cau. Quan lại 
tòng thuộc yết kiến, chắp tay vái một vái rồi lui ra"3.

Những thị vệ theo vua đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Tùy thư 
ghi, vua: "Có khoảng 200 thị vệ là con các lương gia, đều cầm dao 
dát vàng, có cung tên gươm giáo..."4. Cựu Đường thư  thì ghi: "Thị 
vệ của vua có 5000 quân... Vua ra thì bày 1000 con voi, 400 con 
ngựa, chia làm đội tiền và hậu"5. Tân Đường thư  cũng ghi: "Vệ 
binh của vua 5000 người. Lúc đánh nhau cưỡi voi... dẫn 1000 voi,

1. Xem Đào Duy Anh "Tình hình nước Chiêm Thành trước sau thế kỷ X (theo 
chính sử Trung Quốc)", Nghiên cứu Lịch sừ, số 5 ], 6 - 1963, tr. 24 - 25.

2. Tân đường thư, quyển 222 (hạ), Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương 
quốc Champa, sđd, tr. 338.

3. Chư phiên chi (Nước Chiêm Thành, Triệu Nhữ Quát biên soạn năm 
1225), Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương quốc Champa, sđd, tr. 343.

4. Tùy thư, quyển 82, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương quốc Champa, 
sđd,tr. 330 -331.

5. Cựu Đường thư, quyển 197, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương quốc 
Champa, sđd, tr. 334.
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4000 ngựa chia ra trước sau"1. Biểu tượng uy quyền của vua là một 
cái lọng màu trắng (theo bia Po Nagar ở Nha Trang, niên đại 854). 
Bia Mỹ Sơn (niên đại 1234) ghi: "Người đã trị vì với một cái lọng 
duy nhất".

Theo Tổng sử  thì cả nước Champa được chia ra làm 38 châu lớn 
nhỏ. Dân số không đến ba vạn nhà. Các bia ký thì cho biết, đất 
nước này được chia làm 4 khu vực hành chính lớn: Amarativa 
(Quảng Nam - Đà Năng ngày nay), Vijaya (Bình Định ngày nay), 
Khauthara (Khánh Hòa ngày nay) và Panduranga (Ninh Thuận 
ngày nay). Kinh đô Vijaya vào thế kỳ XI, theo ghi chép của Việt sử  
lược trong trận binh Chiêm của vua Lý (năm 1069) quân dân nhà 
Lý đã thống kê được tất cả 2.560 khu nhà (hộ dân)2.

v ề  pháp luật, Tân Đường thư ghi nước này "không đặt hình 
pháp, người có tội thì cho voi giày hoặc đưa ra mũi bất lao cho tự 
chết"3. Tội thông dâm và tội ăn trộm bị xử khá nặng. Theo Chư 
phiên chí thì "Nam nữ phạm tội thông dâm đều bị giết. Ăn trộm 
cũng có những hình phạt như chặt ngón tay, ngón chân"4. Hình 
pháp trong quân ngũ cũng được qui định theo quân pháp "lúc chiến 
trận, cỏ 5 người họp thành một giáp, nếu bỏ chạy thì người cùng 
giáp đều chịu tội chết"5.

v ề  quân sự, Champa là một đất nước giáp biển nên quân đội 
Champa thưòng mạnh về thủy chiến và chủ yếu là dùng bộ binh. 
Quân sĩ được trang bị bằng những vũ khí thô sơ như gươm giáo, 
cung nỏ, tên tẩm thuốc độc, khiên mộc, áo giáp tết bằng mây, v.v... 
Sách Tùy thư  chép, vua "có khoảng 200 thị vệ là con các lương

1. Tăn Đuờng thư, quyển 222 (hạ), Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương 
quốc Champa, sđd, tr. 338.

2. Việt sử lược, sđd, tr. 105.
3. Tân Đường thư, quyển 222 (hạ), Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử virơng 

quốc Champa, sđd, ừ. 338.
4. 5. Chư phiên chỉ, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương quốc Champa,

sđd, tr. 343.
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gia, đều cầm dao dát vàng, có cung, tên, gươm, giáo, lấy tre làm 
nỏ, tẩm thuốc độc vào tên"1. Sách Cựu Đường thư  thì ghi: "Thị vệ 
của vua có 5.000 quân, đều dùng nỏ và kích, toan - một loại vũ 
khí giống kích, lấy mây làm áo giáp, lấy tre làm cung, cưỡi voi để 
chiến đấu. Vua ra trận thì bày 1.000 con voi, 400 con ngựa, chia 
làm đội, tiền và hậu"2. Sách Tân Đường thư cũng ghi: "Vệ binh 
cùa vua 5.000 người. Lúc đánh nhau cưỡi voi, lấy mây làm áo 
giáp, lấy tre làm cung, tên, dẫn 1.000 voi, 400 ngựa chia ra trước 
sau"3. Khi lâm trận, quân sĩ thường dùng tù và, trống, cờ xí. Đội 
ngũ được phiên chế thành những tổ 5 người liên kết chặt với nhau. 
Theo ghi chép trong Chư phiên chí thì "lúc chiến trận cứ 5 người 
họp thành một giáp, nếu bỏ chạy thi người cùng giáp đều bị chịu 
tội chết"4, về những người cai quản trong quân ngũ và chế độ đối 
với bổng lộc của họ, sách Tổng sử  cho biết: "Chiêm Thành có hơn 
200 võ quan cai quản hơn 1 vạn binh, cũng không có nguyệt bổng, 
mỗi người được cấp mỗi tháng 2 hộc gạo nếp cùng áo mùa đông 
mùa hè từ  3 đến 5 cái"5.

V. TÌNH HÌNH KINH TÉ CHAMPA THÉ KỶ X - XIV

Đất nước Champa nằm trải dọc theo một dải đồng bằng duyên 
hải hẹp và có nhiều rừng núi. Theo Tống sử (Chiêm Thành truyện) 
thì địa thế Champa chiều Đông Tây rộng 700 dặm và chiều Nam Bắc

1. Tùy thư, quyển 82, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương quốc Champa, 
sđd, tr. 330.

2. Cựu Đường thư, quyển 197, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sừ vuơng quốc 
Champa, sđd, tr. 334.

3. Tân Đường thư, quyển 222 (hạ), Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương 
quốc Champa, sđd, tr. 338.

4. Chư phiên chi, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sứvưcmg quốc Champa, sđd, 
tr.343.

5. Tống sử, Xem Đào Duy Anh, "Tình hình nước Chiêm Thành trước sau thế 
kỷ X (theo chính sử Trung Quốc)'', Nghiên cứu Lịch sử, bđd, tr. 25.
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dài 3.000 dặm1. Champa là một đất nuớc có khí hậu vừa phải, ấm áp, 
không quá nóng và cũng không quá lạnh nên đã đem lại cuộc sống 
sàn xuất không khó khăn lắm cho người dân Champa.

Nguồn sống chủ yếu của người dân Champa là bằng sản xuất 
nông nghiệp. Sức kéo trong sản xuất được sử dụng chính là trâu bò. 
Thủy lợi tưới tiêu khá phát đạt. Trong thần thoại của nước này có 
nói về một vị thần chuyên trông coi việc đào mương tưới nước. Bia 
ký cũng còn ghi lại về vị vua Paramesvaravarman II (lên ngôi năm 
1220) là người rất chăm lo tới việc đào mương máng trên đồng 
ruộng. Bia Lom - ngơ (đầu thế kỷ XIII) ở Phan Rang có nhắc tới 
việc xây đập nước (vanoek), đào kênh (kvac rabơri) và khai khẩn 
ruộng hoang (rak humàỷ.

Lương thực chính của người dân Champa là lúa, nhưng lúa 
không nhiều. Ngoài lúa còn có những loại ngũ cốc khác như đậu, 
kê, vừng, ngô, v.v... Thực vật cỏ thể dùng thêm làm thức ăn thì có 
mía, chuối, dừa, thốt nốt, hồ tiêu, cau, v.v... Theo Chư phiên chí thì 
ở Champa "Dân gian cày cấy dùng hai trâu. Ngũ cốc không có lúa 
mạch, chi có lúa tẻ, kê, đay, đậu, không có sản chè, cũng không 
biết cách ủ men rượu, chi uống rượu dừa. Quả cây có các loại như 
sen, mía, chuối, dừa"3.

Champa là một đất nước nằm ngay cạnh biển nên ngoài trồng 
lúa, nghề đánh bắt cá cũng là nghề quen thuộc của người dân nơi 
đây. Biển Champa có nhiều san hô, đồi mồi, ngọc trai và có rất 
nhiều cá. Nghề đánh bắt cá cũng như kỹ thuật đóng thuyền ra khơi 
của người dân Champa chắc đã được phát triển trong một thời gian 
dài vì biển Champa nhiều cá và đây cũng được coi là nguồn lợi bổ

1. Xem Đào Duy Anh, “Tình hình nước Chiêm Thành trước sau thế kỷ X 
(theo chính sử Trung Quốc)", Nghiên cứu Lịch sứ, sổ 51, 6 - 1963, tr. 23. 
Chư phiên chí, Biên soạn Triệu Nhữ Quát (năm 1225), Bản dịch Phụ lục 
trong Lịch sử vurmg quốc Champa, sđd, tr. 343.

2. Xem Lương Ninh, Lịch sừ vương quốc Champa, sđd, tr. 120 -121.
3. Chư phiên chí, sđd, tr. 343.
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sung thêm thực phẩm cho người dân trong khi ngành sản xuất 
chính là nông nghiệp còn hạn chế. Giáo sĩ Odoric de Pordenone 
đến Champa vào năm 1324 - 1325 dưới triều vua Chế Anan đã 
nhận xét rằng: "Vương quốc tên là Champa là một xứ sở rất đẹp vì 
ờ đây người ta có đầy đủ mọi điều kiện sinh sổng, nhờ có rất nhiều 
của cải..."1.

Ờ Champa, về lâm thổ sàn quý thì có các loại hương (như trầm 
hương, tiên hương, thục hương, xạ hương, tốc hương, long não), 
các loại gỗ quý (như mun, trắc, đàn, hương) và những sàn vật quý 
hiếm khác như sừng tê, ngà voi, đồi mồi, sáp ong, mây, song, vải 
bông, vàng, bạc, sắt, chiếu mây, chiếu lá thốt nốt, v.v...

Gia súc, ngoài trâu bò còn có voi, ngựa, nhưng nước này rất hiếm 
ngựa. Trâu thì có thêm một giống trâu rừng, không dùng vào việc 
canh tác mà chỉ dùng vào việc tế lễ, gọi là sơn ngưu. Thú vật 
trong rừng có nhiều loài quý lạ mà sách Ngũ đại sử ký đã chép có 
những loại như: "... thủy tỷ, sơn dương loài thú và chim lạ có tê, 
ngưu, công..."2. Trong Chư phiên chí cũng cho biết ờ Champa "đất 
sản ra ngà voi, tiên hương, trầm hương, tốc hương, sáp ong"3. 
Sách Lĩnh ngoại đại đáp biên soạn vào năm 1178 cũng ghi Champa là 
"Đất sản danh hương, tê, voi. Đất đều là cát trắng, đất cày được rất ít, 
không có dê, lợn, rau cỏ. Nhân dân đi lấy hương làm kế sinh nhai"4.

Những sản vật quý này của Champa đã từng trờ thành những đồ 
cống phẩm rất có giá trị đối với triều đình nhà Tống cũng như Đại 
Việt. Như vào năm Hiển Đức thứ 5 (959), vua nước Champa sai sứ 
sang cống vua Tống "84 bình dầu mãnh hỏa, 15 bình nước tường vi, 
tờ biểu viết trên lá bối đa, dùng gỗ thơm làm hòm. Dầu mãnh hỏa

1. Xem Lương Ninh, Lịch sừ  vương quốc Champa, sđd, tr. 121.
2. Ngũ đại sử ký, quyển 74, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương quốc 

Champa, sđd, tr. 341.
3. Chư phiên chí, sđd, tr. 343.
4. Lĩnh ngoại đại đáp, quyền 2, Ngoại quổc môn ihirợng, Bản dịch Phụ lục 

trong Lịch SỪ vitơng quốc Champa, sđd, tr. 342.
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dùng để rưới, vật được dầu ướt thì bốc lửa. Nước tường v i ... dùng để 
rưới lên áo, tuy rách mà hương không phai"1. Đến năm Chi Đạo thứ 
nhất (995), lễ Champa đem cổng nhà Tổng gồm có 10 cái sừng tê, 30 
cái ngà voi, 10 tấm đồi mồi, 2 cân long não, 100 cân trầm hương, 90 
cân tiên huơng, hoàng hương và thục hương, 160 cân gỗ đàn hương, 
24.300 đòi tắc kè, 200 cân hồ tiêu, 5 chiếc chiếu. Đồ cống phẩm cho 
nhà Tống vào năm Thiệu Hi thứ 2(1018) gồm 72 cái ngà voi, 86 cái 
sừng tê, 1.000 tấm đồi mồi, 50 cân nhũ hương, 8 cân hoa đinh 
hương, 85 cân đậu khấu, 100 cân trầm hương2, v.v...

Ngoài nghề nông, nghề đánh bắt cá, đất nước Champa còn có 
nhiều nghề thủ công truyền thống, như nghề dệt, nghề đúc kim loại, 
nghề kim hoàn, v.v... Người dân Champa đã xây dựng nên những 
công trình đền tháp nổi tiếng mà ngày nay vẫn còn lại khá nhiều di 
tích của những đền tháp ấy nằm rải rác trên khắp dải đất miền 
Trung của đất nước. Những công trình đền tháp này không chỉ là di 
sản của một nền nghệ thuật độc đáo mà nó còn thể hiện một trình 
độ kiến trúc chùa tháp với kỹ thuật cao trong xây dựng. Chất liệu 
gạch nung già được trát bằng một thứ vữa trộn với vò trai tán nhỏ 
có độ kết dính cao, còn trường tồn mãi với thời gian và với thiên 
nhiên đã thể hiện rõ điều đó.

Ngoài sản xuất nông nghiệp người dân Champa còn biết đến cả 
thương nghiệp. Vị trí của Champa nằm ngay trên đường thông 
thương giữa Trung Quốc, các nước ở miền Nam dưomg cùng Án Độ 
và các nước hồi giáo ở Trung Đông nên rất thuận tiện cho thương 
nghiệp phát triển. Từ thế kỳ X trở đi, ngoại thương ở đây đã khá phát 
triển. Champa buôn bán nhiều với các nước vùng Đông Nam Á. Còn 
buôn bán với Trung Quốc lúc bấy giờ có phần bị hạn chế. Khả năng 
dùng thuyền trên biển của dân Champa khá tốt. Vì vậy, bên cạnh 
việc buôn bán trao đổi trên biển có khi dân Champa còn làm cả nghề

1. Ngũ đại sử  kỷ, quyển 74, Bàn dịch Phụ lục trong Lịch sử  vương quốc 
Champa, sđd, tr. 341.

2. Xem Đào Duy Anh, “Tình hình nước Chiêm Thành trước sau thế kỷ X 
(theo chính sử Trung Quốc)", Nghiên cứu Lịch sứ, số 51, 6 - 1963, tr. 24.
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cướp biển nữa. Sách Lĩnh ngoại đại đáp có ghi rằng: "Ngày trước 
thuyền buôn qua các nước đều bị họ cướp, vì tục họ vốn thích cướp 
bóc"1. Theo ghi chép trong Tong sử  thì người Champa buôn bán 
không dùng tiền đồng mà chi dùng bạc và vàng tính theo phân lượng 
và gấm cát bối cắt thành từng mảnh nhất định để làm vật ngang giá. 
Có thể đây là buôn bán với bên ngoài. Còn buôn bán trong nước lúc 
đó chắc chưa sôi động lắm nên trong sách Lĩnh ngoại đại đáp Chu 
Khứ Phi có ghi ràng: "Nước không có chợ búa"2.

VI. ĐỜI SÓ N G  XẢ HỘI CHAMPA THÉ KỶ X - XIV

Champa là một trong những quốc gia chịu ảnh hường của nền 
văn minh Án Độ nên nước này cũng chịu ánh hưởng về sự phân 
chia đẳng cấp theo kiểu của Án Độ. Xã hội Champa cũng được 
phân chia thành những đẳng cấp khác nhau, gồm 4 đẳng cấp chính. 
Theo bia Mỹ Son XVI, viết về vị vua Sri Jaya Indravarmandeva (trị 
vì vào thế kỷ XI) cho biết, lúc đó đất nước Champa có 4 đẳng cấp 
(<casta) là: Bàlamôn (tầng lớp quyền quí), Ksatriya (võ sĩ), Vaisya 
(bình dân) và Sudra (tiện dân)3. Những người thuộc các đẳng cấp 
này đều được sống một cuộc sống sung sướng trong vương quốc. 
Văn bia ghi rằng: "Những người thuộc 4 casta là Bàlamôn, 
Ksatriya, Vaisya và Sudra, tất cả đều sống sung sướng trước đức 
vua Sri Jaya Indravarmandeva, giống như trước mặt trời và mặt 
trăng, những bông sen ngày (pundarika) và bông sen đêm 
(kumuda)4. Trong bốn đẳng cấp này thì Bàlamôn là đẳng cấp cao 
quí nhất. Sách Lương thư  và Nam sử  ghi: "Họ lớn (đại tính) gọi là 
Bàlamôn"5. Văn bia (Đá trắng) viết rằng "không có tội nào lớn hơn 
tội giết hại một người Bàlamôn" và trong nhiều văn bia khác, các

1, 2. Lĩnh ngoại đại đáp, quyển 2, Ngoại quốc môn thượng, sđd, tr. 342.
3, 4. Bia M ỹ Sơn XVI, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sứ  vương quốc Champa,

sđd, tr. 264.
5. Lương thư, quyển 54, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sứ vưemg quốc 

Champa, sđd, tr. 322.
Nam sứ, quyển 78, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương quốc Champa, 
sđd, tr. 328.
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đức vua đều nhắc đến dòng dõi Bàlamôn. Nhưng trên thực tế, sự 
đối xử giữa các đẳng cấp ở Champa không đến nỗi quá khắt khe 
như ở Ẩn Độ cổ đại. Một người phụ nữ thuộc tầng lớp trên vẫn có 
thể kết hôn với một người đàn ông ở đẳng cấp thấp hơn, miễn là 
người đó phải cùng họ.

Trong đất nước Champa đã tồn tại một số khá đông nô lệ mà 
những nô lệ này là thuộc loại nô lệ gia trường, được gọi theo danh 
từ chung là hulun (hulin hay halak), có nghĩa là tôi tớ, sâu bọ. Sách 
Lĩnh ngoại đại đáp cùa Chu Khứ Phi (viết vào năm 1178), cho biết 
Champa là "Nước không có chợ búa, đất rộng người ít, phần nhiều 
mua nô tỳ. Thuyền buôn lấy người làm hàng hóa"1. Còn theo Chư 
phiên chí của Triệu Nhữ Quát biên soạn vào thế kỷ XIII (1225) thì 
cho biết rõ hơn là "một thiếu niên trai giá 3 lạng vàng hoặc trả 
tương đương bằng gỗ trầm hương"2. Một số đồng bào thiểu số lúc 
bấy giờ tại vùng dọc theo dãy Trường Sơn ngày nay thường gọi 
chung là các tộc người Kirata hoặc Mleecha cũng đã bị bắt đem bán 
làm nô lệ. Ngoài ra còn một số nô lệ khác do bị bắt trong những vụ 
cướp biển hoặc trong các cuộc chiến tranh...

Tuy vào thời trung đại, xã hội Champa đã chuyển sang chế độ 
phụ hệ nhưng tàn dư của chế độ mẫu hệ vẫn còn để lại rất sâu đậm. 
Ở một số địa phương vẫn còn lại những tàn dư của chế độ mẫu hệ 
trong tục lệ hôn nhân cưới hỏi, như: phụ nữ xin cưới nam giới, cư 
trú bên nhà vợ hoặc con cái truyền theo dòng họ mẹ... Sách Nam tể 
thư ghi về phong tục trọng nữ quyền của nước này nhu sau: "Qui 
nữ, khinh nam, gọi sư quân là Bàlamôn, từng nhóm kết hôn với 
nhau, phụ nữ trước tiên sai mối xin rể. Con gái lấy chồng mặc áo 
già lam, quấn ngang tấm vải may lại như rào giếng, đầu đội hoa 
báu. Bàlamôn dắt người rể và vợ, nắm tay dặn dò nhau, khấn 
nguyện tốt lành"3. Sách Lương thư và Man sử  cũng ghi: "Cưới xin

1. Lĩnh ngoại đại đáp, quyển 2, Ngoại quốc môn thượng, sđd, tr. 342.
2. Chư phiên chi, sđd.
3. Nam tề thư, quyển 58, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sử vương quốc

Champa, sđd, tr. 318.
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thì vào tháng 8, nữ đến tìm nam trước, do khinh nam mà quí nữ. 
Cùng họ (đồng tính) còn kết hôn với nhau, khiến người Bàlamôn 
dẫn người rể gặp vợ, nắm tay dặn nhau, khấn rằng: "Tốt lành! Tốt 
lành!" (Cát lợi! Cát lợi!), thế là thành lễ"'.

ờ  đất nước Champa, trong tang ma, hình thức "hỏa táng" đã trở 
thành một tục lệ phổ biến của đời sống xã hội kể từ tầng lớp quí tộc 
cho tới dân thường. Sách Tùy thư ghi về tục chôn người chết của 
nước này như sau: "Vua chết 7 ngày mới chôn, người có quan chức 
thì 3 ngày, còn thứ dân thì 1 ngày. Lấy bao đựng thây người chết, 
đánh trổng múa nhảy đi theo xe đến sông, sau đó chất củi đốt thây, 
cất lấy những xương còn lại. Vua thì bỏ (xương) vào bình vàng, 
nhận chìm ờ biển, người có quan chức thì dùng bình đồng, đánh 
chìm ở cửa biển, thứ nhân thì lấy bình đất đưa ra sông. Trai gái đều 
cắt tóc đi theo đám tang đến sông, sau đó hết sức thương khóc rồi 
thôi, lúc về không khóc nữa. Cứ 7 ngày lại đốt hương, rắc hoa, lại 
khóc hết sức thảm thiết rồi thôi. Hết 7 lần, 7 ngày như thế rồi thôi. 
Đến trăm ngày và ba năm cũng làm như vậy"2. Sách Cựu Đường 
thư  cũng ghi về tục chôn cất người chết trong dân gian như sau: 
"Cha mẹ chết, con cạo tóc rồi khóc, bỏ thây vào quan tài rồi chất 
củi đốt, thu lấy tro đựng vào bình vàng rồi cho xuống nước"3. 
Nam sứ  cũng ghi: "Người chết thì đốt thây ở ngoài nội, gọi là hỏa 
táng. Người đàn bà4 góa ở một mình xõa tóc đến già"5.

Nhưng đến khi chế độ phụ hệ đã thịnh hành thì ờ đất nuớc này 
lại tồn tại phổ biến tục lệ vợ phải tự thiêu chết theo chồng lúc người 
chồng qua đời, nhất là trong tầng lớp quí tộc. Bia Mỹ Sơn XII cho

1. Nam sứ, quyển 78, sđd, tr. 328.
2. Tùy thu, quyển 82, sđd, tr. 330.

3. Cựu Đường thư, quyển 197, sđd, tr. 334.
4. Bia Mỹ Sơn, Bản dịch Phụ lục trong Lịch sứ vương quốc Champa, sđd,

tr. 257.
5. Lương thư, quyển 54, sđd, tr. 322.

Nam sử, quyển 78, sđd, tr. 328.
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biết, nhà vua Sri Harivarmandeva chết (năm 1081), đã có tới 14 bà 
hoàng hậu và cung phi cùng lên giàn tự thiêu để được chết theo và 
những xương tro của họ cũng cùng được ném theo xuống biển. 
Năm 1307, sử Đại Việt cũng có ghi về việc vua Chế Mân chết, 
công chúa Huyền Trân nhà Trần (vợ vua Chế Mân) lúc đó theo 
phong tục nước Champa là cũng sẽ bị thiêu chết theo chồng nhưng 
triều đình nhà Trần đã dùng mưu để cứu công chúa thoát khỏi cảnh 
phải lên giàn thiêu. Sách Đại Việt sử ký toàn thư  ghi rằng: "Tục 
nước Chiêm Thành, hễ vua chết thì hoàng hậu phải vào giàn thiêu 
chết theo"1. Nên vào mùa đông tháng 10, năm Đinh Mùi (1307), 
vua Trần đã "sai Nhập nội hành khiển Thượng thư tả bộc xạ Trần 
Khắc Chung và An phủ sứ Đặng Văn sang Champa đón công chúa 
Huyền Trân và thế tử Đa-Da về"2.

vn. ĐỜI SỐNG VÃN HÓA CHAMPA THẾ KỶ X - XIV
Như nhiều nước khác trong khu vực Đông Nam Á, ở Champa 

cũng có nhiều tín ngưỡng và tôn giáo cùng song hành tồn tại và tác 
động qua lại với nhau. Nền tảng ban đầu là tín ngưỡng dân gian khi 
mà con người còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên thì người ta 
thường tin vào các vị thần linh có nguồn gốc từ trong thiên nhiên 
như: thần núi, thần sấm chớp, thần lúa, thần đất... Ở đây còn có một 
loại thần linh bản địa được nhắc tới trong truyền thuyết gắn liền với 
loại gỗ quí trầm hương nổi tiếng của Champa là nữ thần Bhagativa.

Do chịu ảnh hưởng của văn minh Ắn Độ, đạo Hindu và đạo 
Phật đã truyền vào đất nước Champa từ khá sớm và vẫn còn ảnh 
hưởng sâu đậm trong những thế kỷ X - XIV. Đạo Hindu ở 
Champa, trong một thời gian dài đã được coi nhu là quốc giáo, tuy 
đến đây có bị thu hẹp nhưng hãy còn ảnh hưởng nhiều trong đẳng 
cấp thống trị.

Thời kỳ Đồng Dương (thế kỷ X) cũng được coi là thời của 
vương triều Phật giáo, tuy nhiên không phải chi thuần là Phật giáo3.

1,2. Toàn thư, quyển V I, tập II, sđd, tr. 102.

3. Xem Lương Ninh, Lịch sừ  vương quốc Champa, sđd, ừ. 179.
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Bia Đồng Dương I cho biết, thời kỳ này Champa rất sùng Phật 
Quan Âm nhưng vẫn tôn trọng thần chủ quốc gia có từ trước và mặt 
khác vẫn thờ Indra - thần chủ của các thần. Vua của nước này vừa 
có vương hiệu là Indravarman (đồng nhất với thần Indra) nhưng lại 
mang tên thụy là Avalokitesvara (mang tên Phật Quan Âm)1. 
Chứng tích cổ nhất là pho tượng Phật Đồng Dương bằng đồng theo 
phong cách Amvarati của nghệ thuật Án Độ. Dưới vuơng triều 
Indrapura, đạo Phật đã nở rộ trong đất nước Champa kể từ tầng lớp 
quí tộc cho đến bình dân. Đạo Phật ờ đây có cả hai dòng Đại thừa 
và Tiểu thừa.

Sau thời kỳ Đồng Dương, ưu thế đã trả lại vị trí cho Hindu giáo. 
Nhưng thực tế dưới thời Vijaya vào giai đoạn thế kỷ XI - XII, Phật 
giáo cũng không hề bị phai nhạt. Tài liệu văn bia cho biết, vua của 
nước này vẫn lấy hiệu của Phật, như Paramaboddhisatva và đến 
vua Sri Jaya Indravarmandeva (1086 - 1113) còn cho dựng tượng 
Buddhalokesvara - tượng phật Quan Âm (bia Mỹ Sơn)2.

Đời sống văn hóa vật chất ở Champa khá là phong phú. Cuộc 
sống của những người bình dân tương đối giản dị. Nhà ở  của họ gọi 
là Kaulan, những tháp của họ cũng có tên là Kaulan. Nhà ở thường 
được dựng trên những nền đất cao bằng gạch nung và trát bằng vữa 
ở ngoài. Nhà ở của dân thường lợp mái thấp hơn nhà của các 
quan... Nhiều vùng, nhà ở thường là nhà sàn, không có giường mà 
người ta chì trải chiếu nằm ừên sàn. Sách Lương thư viết: "Tục 
nước đó chỗ ở làm gác gọi là "vu lan", cửa đều mở hướng Bắc3.

về trang phục, người dân thì thường mặc một loại áo gọi là 
thiên - man hay đô - man. Sách Lương thư chép: "Nam nữ đều quấn 
ngang tấm vải cát bối từ lưng trở xuống gọi là "thiên man", cũng 
gọi là "đô man", xuyên tai đeo vòng nhỏ. Người sang đi giày da, 
người hèn đi chân đất".

1. Bia Đồng Dương trong Lịch sử vương quốc Champa, sđd, ừ. 283.
2. Bia Mỹ Sơn trong Lịch sử vương quốc Champa, sđd, tr. 278 - 279.
3. Lương thư, quyển 54, sđd, tr. 322.
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Vua của vương quốc này có trang phục đặc biệt và những thị vệ 
theo vua cũng vậy. Theo Lương thư thì "Vua nước đó mặc pháp 
phục đeo thêm chuỗi ngọc (anh lạc) như trang sức tượng Phật, khi 
đi ra thì cưỡi voi, thổi ốc, đánh trống, che tán bàng cát bối, lấy cát 
bối làm cờ phướn"'. Sách Tùy thư  ghi rõ hom rằng: "Vua đội mũ 
hoa vàng (kim hoa quan) hình nhu mũ chương phủ, mặc áo vải 
triều hà, đeo vòng hạt chuỗi châu ngọc, chân đi giày da, có lúc mặc 
áo bào gấm"2. Cựu Đường thư  thì ghi: “Vua mặc áo cổ bối bạch 
diệp... nối ngang qua tay, quấn ngang lưng, trên đeo thêm chân 
châu, dây chuyền vàng, làm thành chuỗi, cuộn tóc đôi hoa. Phu 
nhân mặc áo cổ bối triều hà, làm thành quần ngắn, đầu đội hoa 
vàng, mình trang sức dây chuyền vàng, chuỗi ngọc trai”3. Tân 
Đường thư cũng ghi: "Vua mặc áo bạch diệp cổ bối, nối nghiêng 
cánh tay, trang sức vàng và chuỗi hạt châu làm thành tua quấn tóc, 
đội mũ hoa vàng như chương phủ, vợ (vua) mặc áo triều hà cổ bối, 
quần ngán, dải mũ như vua"4.

Chữ viết của Champa dùng chữ Sanscrit (chữ Phạn). Loại chữ 
này du nhập vào Champa từ khá sớm và được phát triển vào những 
thế kỷ sau thời trung đại. Theo các tài liệu viết về Champa cho biết, 
chữ viết Champa giống chữ Án Độ và người Champa dùng lá cây 
làm giấy để viết.

v ề  nhạc khí ờ Champa, theo Tùy thư  cho biết có các loại "đàn 
cầm, địch, đàn tỳ bà năm dây, gần giống với Trung Quốc" và 
nước này "thường đánh trống để thức tỉnh mọi người, thổi ốc đề 
dụng binh"5.

v ề  nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: Champa là một trong 
những quốc gia chịu ảnh hưởng của nền văn minh Án Độ nên điêu

1. Lưcmg thư, quyển 54, sđd, tr. 322.
2. Tùy thư, quyển 82, sđd, tr. 330 -331.
3. Cựu Đường thư, quyển 197, sđd, tr. 334.
4. Tân Đường thư, quyển 222 (hạ), sđd, tr. 338.
5. Tùy thư, quyển 82, sđd, tr. 331.
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khắc và kiến trúc cùa nước này đã chịu ảnh hưởng sâu sắc cùa tôn 
giáo, trước tiên là đạo Hindu và sau là đạo Phật. Vào thời trung đại, 
người ta đã thấy ở Champa có những tượng Phật và những tượng 
thần, như tượng Phật Loskesvara Uma (tức Parvati, vợ Siva), 
Ganesa (thần Đầu voi, con Siva). Đi cùng với những tượng này là 
những tượng hộ pháp, tiên nữ... Phổ biến trong vương quốc 
Champa còn tồn tại ngẫu tượng Linga (dương vật), có nơi còn kèm 
theo cả tượng Yoni (âm vật) tượng trưng cho sự phồn thực và sức 
sống của con người theo tín điều của đạo Hindu và đồng thời cũng 
là biểu tượng của thần Si va. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy ở đất 
nước Champa nhiều tượng và phù điêu thú vật mang ý nghĩa tôn 
giáo trong thần thoại Hindu, như hươu, voi, rắn thần naga, chim 
thần garuda...

Điển hình trong nền mỹ thuật độc đáo của Champa trong những 
thế kỷ X - XIV là kiến trúc các tháp miếu mà người ta thường gọi 
là tháp Chàm. Trừ khu di tích Mỹ Sơn E1 thuộc các thế kỷ trước thì 
trong những thế kỷ X - XIV, các tháp miếu được tập trung nhiều 
trong khu di tích Đồng Dương và Mỹ Sơn A l, Trà Kiệu thuộc thế 
kỷ X và những tháp miếu thuộc vùng Bình Định và Nha Trang. 
Hàng loạt những phức hợp các chùa tháp Phật giáo được xây dựng 
tại Đồng Dương dưới vương triều Indrapura bao gồm 68 chùa tháp 
trải dọc theo hơn một kilômét là một minh chứng cho một nền kiến 
trúc chùa tháp độc đáo của thời kỳ này. Ngoài các chùa tháp, ở khu 
di tích Mỹ Sơn AI và Trà Kiệu thuộc thế kỷ X, người ta còn thấy 
vô số những chân bệ, ngẫu tượng linga - yoni cùng các phù điêu và 
những mô típ trang trí rất sinh động. Tại đây có một bức tượng vũ 
nữ Trà Kiệu rất nổi tiếng ữông với dáng hình yểu điệu, sinh động 
gợi đến các tiên nữ Apsara. Khi kinh đô của vương quốc này 
chuyển dịch xuống phía Nam (vào thế kỷ XI - XIII) thì kiến trúc 
tháp miếu cũng chuyển dịch theo xuống vùng nay là Bình Định, 
Nha Trang. Vào thời kỳ trước, tại đây cũng đã có một số tháp thì 
đến đây vừa được trùng tu vừa được xây dựng mới. Đặc biệt là 
những ngôi tháp được xây dựng xung quanh thành Vijaya, như tháp
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Đồng, tháp Po Naga ở Nha Trang và Po Klaung Gani ở Phan Rang. 
Trong thời gian này các vua Champa đã cho dựng một tượng nữ 
thần nổi tiếng là Bravagati (vị nữ thần này được đồng nhất với nữ 
thần Uma - vợ của Siva). Tượng lúc đầu bằng vàng, sau khi mất 
được làm lại bằng đá và được đặt trong miếu Po Naga. Những ngôi 
tháp thường được xây dựng theo một phức hợp như là một cụm di 
tích, bao gồm tháp chính và những tháp phụ, nằm trên khu đất cao, 
vì người ta quan niệm thần linh phải ở trên cao. Cửa tháp thường 
được xây dựng quay về hướng Đông là hướng mặt trời mọc. Chất 
liệu dùng vào việc xây tháp là một loại gạch đỏ được nung ở lừa có 
nhiệt độ cao và được trát bằng một loại vữa đặc biệt có màu giống 
với gạch có chất kết dính tốt. Cùng với gạch, ở các khung cửa, bậc 
cửa của tháp lại được gia cố bằng ít đá và thêm vào những họa tiết 
trang trí hài hòa như thần linh hay thú vật.

Qua nghệ thuật kiến trúc chùa tháp của Champa có thể thấy 
toát lên một điều rằng, đó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
những đền tháp chịu ảnh huởng của nền văn minh Ấn Độ nói chung 
với một nền nghệ thuật dân tộc Chăm hết sức độc đáo dựa ưên một 
nền tảng mang đậm tính bản địa vốn có từ lâu của dân tộc Champa.
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PHỤ LỤC

NIÊN BIẾU (THẾ KỶ X-XIV)

TH Ờ I KHÚC - DƯƠNG (905-938)

1. Khúc Thừa Dụ, Tiết độ sứ  (1 năm) thời thuộc Đường (905)

2. Khúc Hạo, Tiết độ sứ  (10 năm) thời Ngũ Đại (907-917)

3. Khúc Thừa Mỹ, Tiết độ sứ {6  năm) thời Ngũ Đại (917-923)

4. Dương Đình Nghệ, Tiết độ sứ  (5 năm) thời Ngũ Đại (931 -937).

5. Kiều Công Tiễn, Tiết độ sứ  (1 năm) thời Ngũ Đại (937-938).

THỜI NGÔ (939-967)

1. Ngô Vương Quyền, huý là Ngô Quyền, lên ngôi Vương năm 
939, ở ngôi 6 năm (939-944), đóng đô ở Cô Loa (Đông Anh, Hà 
Nội). Thời kỳ này được gọi là Tiền Ngô vương.

2. Dương Bình vương, huý Dương Tam Kha, giành ngôi từ nhà 
Ngô năm 945, giữ ngôi được 6 năm ( 945-950).

3. Ngô Nam Tẩn vương, huý Ngô Xương Văn, con trai của Ngô 
Vương Quyền, giành ngôi lại cho nhà Ngô năm 951, ở ngôi đuợc 
15 năm (951 -965). Thời kỳ này được gọi là Hậu Ngô vương.

4. Thập nhị sứ  quân, một năm (966-967).

TH ỜI ĐINH (968-980)

1. Đinh Tiên Hoàng, huý là Đinh Bộ Lĩnh, lên ngôi năm 968, ờ 
ngôi 11 năm (968-979). Niên hiệu: Thái Bình (970-979).
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2. Đinh Đế Toàn, huý là Đinh Toàn, lên ngôi năm 979, ở ngôi 1 
năm (979-980). Niên hiệu: Thái Bình Hưng Quốc (979-980).

THỜI TIỀN LÊ (980-1009)

1. L ê Đại Hành, huý là Lê Hoàn, lên ngôi năm 980, ở ngôi 25 
năm (980-1005). Niên hiệu: Thiên Phúc (980-989), Hưng Thống 
(989-994) và ứng Thiên (994-1005).

2. Lê Long Đĩnh (Lê Ngoạ Triều), huý là Lê Long Đĩnh, lên ngôi 
năm 1005, ờ ngôi 5 năm (1005-1009). Niên hiệu: ử ng Thiên 
(1006-1008) và Cảnh Thuỵ (1008-1009).

THỜI LÝ (1009-1225)

1. Lý Thái Tồ, huý là Lý Công uẩn, lên ngôi năm 1009, ở ngôi 18 
năm (1009-1028). Niên hiệu: Thuận Thiên (1010-1028).

2. Lý Thái Tông, huý là Lý Phật Mã, lên ngôi năm 1028, ở ngôi 
26 năm (1028-1054). Niên hiệu: Thiên Thánh Thông Thuỵ 
(1028-1034), Thông Thuỵ (1034-1039), Càn Phù Hữu Đạo 
(1039-1042), Minh Đạo (1042-1044), Thiên Cảm Thánh Võ 
(1044-1049) và Sùng Hưng Đại Bảo (1049-1054).

3. Lý Thánh Tông, huý là Lý Nhật Tôn, lên ngôi năm 1054, ở 
ngôi 18 năm (1054-1072). Niên hiệu: Long Thuỵ Thái Bình 
(1054-1059), Chương Thành Gia Khánh (1059-1066). Long 
Chương Thiên 7V( 1066-1068), Thiên Huống Bảo Tượng (1068) 
và Than Võ (1069-1072).

4. Lý Nhăn Tông, huý là Lý Càn Đức, lên ngôi năm 1072, ở ngôi 
45 năm (1072-1127). Niên hiệu: Thải Ninh (1072-1076), Anh 
Võ Chiêu n ắ n g  (1076-1085), Quảng Hựu (1085-1092), Hội 
Phong (1092-1101), Long Phù (1101-1110), Hội Tường Đại 
Khánh (1110-1120), Thiên Phù Duệ Vũ (1120-1127) và Thiên 
Phù Khánh 77^(1127).
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5. Lý Thần Tông, huý là Lý Dương Hoán, lên ngôi năm 1128, ở 
ngôi 10 năm (1128-1138). Niên hiệu: Thiên Thuận (1128-1133) 
và Thiên Chương Bảo 7V (1133-1138).

6. Lý A nh  Tông, huý là Lý Thiên Tộ, lên ngôi năm 1138, ở ngôi 
37 năm (1138-1175). Niên hiệu: Thiệu Minh (1139-1140), Đại 
Định (1140-1163), Chính Long Bảo ửng  (1163-1174) và Thiên 
Cảm Chỉ Bảo (1174-1175).

7. Lý Cao Tông, huý là Lý Long Cán, lên ngôi năm 1176, ở ngôi
35 năm (1176-1210). Niên hiẹu: Trinh Phù (1176-1186), Thiên 
Tư Gia Thuỵ (1186-1202), Thiên Gia Bảo Hựu (1202-1205) và 
Trị Bình Long ửng  (1205-1210).

8. Lý H uệ Tông, huý là Lý Sảm, lên ngôi năm 1211, ờ ngôi 13 
năm (1211-1224). Niên hiệu: Kiến Gia (1211-1224).

9. Lý Chiêu Hoàng, huý là Lý Phật Kim, lên ngôi năm 1224, ở ngôi 
1 năm (1224-1225). Niên hiệu: Thiên Chương Hữu Đạo (1224).

THỜI TRẦN (1225-1399)

1. Trần Thái Tông, huý là Trần Cảnh, lên ngôi năm 1225, làm 
vua 33 năm (1225-1258), làm Thượng hoàng 19 năm. Niên 
hiệu: Kiến Trung (1225-1232), Thiên ứng Chinh Bình (1232- 
1251) và Nguyên Phong (1251-1258).

2. Trần Thánh Tông, huý là Trần Hoảng, lên ngôi năm 1258, làm 
vua 21 năm (1258-1278), làm Thượng hoàng 13 năm. Niên 
hiệu: Thiệu Long (1258-1273) và Bảo Phù (1273-1278).

3. Trần Nhân Tông, huý là Trần Khâm, lên ngôi năm 1279. làm 
vua 14 năm (1279-1293), làm Thượng hoàng 5 năm. Niên hiệu: 
Thiệu Bảo (1279-1285) và Trùng Hưng ( 1285-1293).

4. Trần A n h  Tông, huý là Trần Thuyên, lên ngôi năm 1294, làm 
vua 20 năm (1294-1314), làm Thượng hoàng 6 năm. Niên hiệu: 
Hưng Long  (1294-1314).
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5. Trần Minh Tông, huý là Trần Mạnh, lên ngôi năm 1314, làm 
vua 15 năm (1314-1329), làm Thượng hoàng 28 năm. Niên 
hiệu: Đại Khánh (1314-1324) và Khai Thái (1324-1329).

6. Trần Hiến Tông, huý là Trần Vượng, lên ngôi năm 1329, làm 
vua 13 năm (1329-1341). Niên hiệu: Khai Hựu (1329-1341).

7. Trần Dụ Tông, huý là Trần Hạo, lên ngôi năm 1341, làm vua 
28 năm (1341-1369). Niên hiệu: Thiệu Phong (1341-1358) và 
Đại Trị (1358-1369).

8. Trần Nghệ Tông, huý là Trần Phù, lên ngôi năm 1370, làm vua
3 năm (1370-1372), làm Thượng hoàng 27 năm. Niên hiệu: 
Thiệu Khánh (1370-1372).

9. Trần Duệ Tông, huý là Trần Kính, lên ngôi năm 1373, làm vua
4 năm (1373-1377). Niên hiệu: Long Khanh (1373-1377).

10. Trần Đế Hiện, huý là Trần Hiện, lên ngôi năm 1377, làm vua 
12 năm (1377-1388). Niên hiệu: Xương Phù (1377-1388).
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